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BÀI 2: VẺ ĐẸP CỔ ĐIỂN

Số tiết: 13 tiết
 (Từ tiết 14 – 26)
(Đọc và thực hành Tiếng Việt: 8 tiết; Viết: 3 tiết;

 Nói và nghe: 1 tiết; Củng cố, mở rộng: 1 tiết)

I. MỤC TIÊU: 

1. Về năng lực:

- Nhận biết được một số yếu tố thi luật của thơ thất ngôn bát cú và thơ tứ tuyệt Đường luật như bố cục, niêm, luật, vần, nhịp, đối.
- Nhận biết và phân tích được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua văn bản.

- Hiểu được đặc điểm và tác dụng của biện pháp tu từ đảo ngữ, từ tượng hình, từ tượng thanh.

- Viết được bài văn phân tích một tác phẩm văn học như được chủ đề, dẫn ra và phân tích được tác dụng của một vài nét đặc sắc về hình trúc nghệ thuật được dùng trong tác phẩm. 

- Trình bày được ý kiến về một vấn đề xã hội.
- Củng cố được kiến thức về thể thơ thất ngôn bát cú, thơ tứ tuyệt Đường luật.
2. Về phẩm chất: Biết yêu quý trân trọng những giá trị văn hóa, văn học truyền thống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
	 Các mạch trong chủ đề
	Thiết bị dạy học, học liệu
	Chuẩn bị của học sinh

	Đọc
	Nội dung 1: Giới thiệu tri thức ngữ văn, tìm hiểu văn bản 1 “Thu điếu”

	- SGK, SGV, phiếu học tập

- Một số video, tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học.

-Tivi, máy tính (bảng phụ)
	– Đọc trước phần Tri thức Ngữ văn trong SGK (tr 39).

- Chuẩn bị phiếu học tập.
-Sưu tầm những bài thơ cùng chủ đề..

	
	Nội dung 2: Thực hành tiếng Việt
	- SGK, SGV, phiếu học tập

- Tivi, máy chiếu, bảng, dụng cụ khác
	- Đọc trước phần Nhận biết đặc điểm và tác dụng của từ tượng thanh, từ tượng hình.
– Thực hiện phần “Chuẩn bị” trong SGK 

	
	Nội dung 3: Văn bản 2 “Thiên trường vãn vọng”

	- SGK, SGV, phiếu học tập.

- Tivi, máy tính, bảng, dụng cụ khác.

- Một số video, tranh ảnh liên quan đến văn bản.
	- Đọc và soạn bài theo yêu cầu của giáo viên.

-Sưu tầm những bài thơ cùng chủ đề.



	
	Nội dung 4: Thực hành tiếng Việt 

	- SGK, SGV, phiếu học tập

- Máy tính, tivi, bảng, dụng cụ khác

	– Thực hiện phần “Chuẩn bị” trong SGK 

- Đọc trước phần Nhận biết đặc điểm và tác dụng của biện pháp tu từ đảo ngữ. 

	
	Nội dung 5: Văn bản 3 “Ca Huế trên sông Hương”
	- SGK, SGV, phiếu học tập

- Tivi, máy tính 
	Thực hiện các nhiệm vụ đọc hiểu được giao.

	Viết
	Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật).
	- Phương tiện: SGK, phiếu học tập
	Đọc yêu cầu đối với bài văn phân tích một tác phẩm văn học, đọc bài viết tham khảo.

	Nói và nghe
	Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội(một sản phẩm văn hóa truyền thống trong cuộc sống hiện tại)
	- SGK, SGV, phiếu học tập

- Máy tính, tivi, bảng phụ, dụng cụ khác
	 Chuẩn bị nội dung nói, tập luyện trước khi nói (SGK, tr. 53 – 54)


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
III.1. ĐỌC VÀ THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
TIẾT 14-15-16:                             

               Nội dung 1:  GIỚI THIỆU BÀI HỌC VÀ TRI THỨC NGỮ VĂN
              VĂN BẢN 1. THU ĐIẾU

                    (Nguyễn Khuyến)

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập học tập của mình từ đó khắc sâu kiến thức nội dung bài học. 
b. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV đặt câu hỏi gợi mở: Em đã học những thể thơ nào? Nêu tên và đặc điểm của thể thơ đó

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS suy nghĩ và chia sẻ câu trả lời 

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV mời một vài HS chia sẻ câu trả lời trước lớp, HS khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung.  

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, khen ngợi những chia sẻ hay và thú vị của HS. 

- Từ chia sẻ của HS, GV tổng kết lại ý kiến và gợi dẫn: Thơ ca là sáng tạo đặc biệt của con người. Nó là những sợi tơ rút ra từ cuộc sống và quay trở lại trang điểm cho cuộc sống bằng vẻ đẹp muôn màu của nó. Thơ ca đã có mặt cùng với sự phát triển của nhân loại suốt bao thời kì lịch sử và người ta cũng bắt đầu chú ý đến những vai trò, tác dụng kì diệu của nó đối với cuộc sống, đối với tâm hồn con người. Ngoài những thể thơ các em đã được học trước đó, hôm nay cô và các em sẽ cùng tìm hiểu về một thể thơ với những yếu tố thi luật vô cùng đặc sắc qua chủ đề: Vẻ đẹp cổ điển
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Tìm hiểu giới thiệu bài học

a. Mục tiêu: Nắm được nội dung chủ đề Vẻ đẹp cổ điển và liên hệ được với những suy nghĩ trải nghiệm của bản thân. 
b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu học sinh thực hiện đọc phần giới thiệu bài học trng 38 – SGK

- GV đặt câu hỏi: Em hiểu như thế nào về việc đưa văn hóa, những vẻ đẹp cổ điển vào văn học?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS chia sẻ câu trả lời

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- Câu trả lời của học sinh

Bước 4: Đánh giá kết quả HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV nhận xét, tuyên dương tinh thần tham gia nhiệm vụ của lớp

- GV chốt kiển thức về chủ đề bài học -> Ghi lên bảng.
	I. Giới thiệu bài học. 

Có thể nói nền văn hoá, văn học của một dân tộc là mạch nguồn sâu xa nuôi dưỡng trí tuệ tâm hồn con người. Vì vậy, hiểu biết, đón nhận và gìn giữ những di sản tinh thần của ông cha là trách nhiệm thiêng liêng với cộng đồng và với bản thân mỗi chúng ta. 

Đến với những bài thơ Đường luật trong bài học này, em sẽ được khám phá những vẻ đẹp cổ điển đặc sắc của nền văn học dân tộc. Các tác giả đã sử dụng thể thơ Đường luật một cách nhuần nhuyễn và sáng tạo để ngợi ca cảnh sắc quê hương xứ sở và thể hiện bản sắc tâm hồn Việt. Văn bản thông tin kết nối về chủ để giúp em hiểu thêm những vẻ đẹp ấy qua một hình thức sinh hoạt văn hóa độc đáo.


Hoạt động 2: Tìm hiểu tri thức ngữ văn

a. Mục tiêu: Giúp HS hiểu được khái niệm của thơ Đường luật, Thất ngôn bát cú Đường luật, Tứ tuyệt Đường luật, biện pháp đảo ngữ, từ tượng hình và từ tượng thanh
b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu thơ Đường luật, Thất ngôn bát cú Đường luật, Tứ tuyệt đường luật

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm đôi nhằm kích hoạt kiến thức nền về những tri thức về  thể thơ.

- GV đặt câu hỏi mở rộng:

Em hãy chỉ ra sự khác nhau giữa hai thể thơ Thất ngôn bát cú Đường luật và Tứ tuyệt Đường luật

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc nhóm đôi để hoàn thành bài tập gợi dẫn. 

- HS nghe câu hỏi, đọc phần Tri thức ngữ văn và hoàn thành trả lời câu hỏi chắt lọc ý. 

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV mời một vài nhóm HS trình bày kết quả trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe và nhận xét, góp ý, bổ sung.

Dự kiến sản phẩm làm nhóm đôi:

Bước 4: Đánh giá kết quả HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, bổ sung, không cần giảng quá chi tiết và chốt lại kiến thức -> Ghi lên bảng.

Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu tri thức Tiếng Việt về biện pháp đảo ngữ, từ tượng hình, từ tượng thanh

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV cho HS tiếp tục đọc thông tin trong mục Tri thức Ngữ Văn trong SGK (trang 40) về biện pháp tu từ đảo ngữ, từ tượng hình, từ tượng thanh, sau đó GV yêu cầu HS ghi chép những ý chính về đặc điểm, tác dung của biện pháp tu từ đảo ngữ, từ tượng hình, từ tượng thanh được trình bày trong mục Tri thức Ngữ Văn. 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS ghi chép 

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận hoạt động và thảo luận

- Phần ghi chép của HS

Bước 4: Đánh giá kết quả HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, bổ sung, không cần giảng quá chi tiết và chốt lại kiến thức -> Ghi lên bảng.
	II. Tri thức Ngữ văn

1.Thơ Đường luật

Thơ Đường luật là thuật ngữ chỉ chung các thể thơ được viết theo quy tắc chặt chẽ (luật) định hình từ thời nhà Đường (Trung Quốc), gồm hai thể chính là bát cú Đường luật và tứ tuyệt Đường luật, trong đó thất ngôn bát cú (mỗi câu thơ có 7 tiếng, mỗi bài thơ có 8 câu) được xác định là dạng cơ bản nhất. 

- Bài thơ Đường luật có quy định nghiêm ngặt về hòa thanh (phối hợp, điều hòa thanh điệu), về niêm, đối, vần và nhịp. 

- Ngôn ngữ thơ Đường luật rất cô đọng, hàm súc; bút pháp tả cảnh thiên về gợi và ngụ tình; ý thơ thường gắn với mối liên hệ giữa tình và cảnh, tĩnh và động, thời gian và không gian, quá khứ và hiện tại, hữu hạn và vô hạn,…
2. Thất ngôn bát cú Đường luật
- Về bố cục: bài thơ thất ngôn bát cú gồm bốn cặp câu thơ, thường tương ứng với bốn phần: đề (triển khai ẩn ý chứa trong nhan đề), thực (nói rõ các khía cạnh chính của đối tượng được bài thơ đề cập), luận (luận giải, mở rộng suy nghĩ về đối tượng), kết (thâu tóm tinh thần của cả bài, có thể kết hợp mở ra những ý tưởng mới). 

- Khi đọc hiểu, cũng có thể vận dụng cách chia bố cục bài thơ thành hai phần: bốn câu đầu, bốn câu cuối hoặc sáu câu đầu, hai câu cuối.

- Về niêm và luật bằng trắc: Bài thơ phải sắp xếp thanh bằng, thanh trắc trong từng câu và cả bài theo quy định chặt chẽ. Quy định này được tính từ chữ thứ 2 của câu thứ nhất: nếu chữ này là thanh bằng thì bài thơ thuộc luật bằng, là thanh trắc thì bài thơ thuộc luật trắc. Trong mỗi câu, các thanh bằng, trắc đan xen nhau đảm bảo sự hài hòa, cân bằng, luật quy định ở chữ thứ 2, 4, 6; trong mỗi cặp câu (liên), các thanh bằng, trắc phải ngược nhau. Về niêm, hai cặp câu liền nhau được “dính” theo nguyên tắc: chữ thứ 2 của câu 2 và câu 3, câu 4 và câu 5, câu 6 và câu 7, câu 1 và câu 8 phải cùng thanh.

- Về vần và nhịp: Bài thơ thất ngôn bát cú chỉ gieo vần là vần bằng ở chữ cuối các câu 1, 2, 4, 6, 8; riêng vần của câu thứ nhất có thể linh hoạt. Câu thơ trong bài thất ngôn bát cú thường ngắt theo nhịp 4/3.

- Về đối: Bài thơ thất ngôn bát cú chủ yếu sử dụng phép đối ở hai câu thực và hai câu luận.
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BAI 2. VE DEP CO DIEN (12 tiét)

(Bocva Thuic hanh tiéng Viet: 8 tiét, Viét: 3 tiét, Noi va nghe: 1 tiét)
R vEU CAU CANDAT

« Nhin biét dulg mot s6 yéu 6 thilujt cia tho thit ngon bt ci va tho ti tuyét Pubng
Tudt nhut: b6 cuc, niém, ludt, vin, nhip, doi.

- Nhin biét va phin tich duge tinh cim, cim xic cia ngui viét thé hién qua VB.

- Hiéu duge dac diém va tac dung cia bién php tu ti ddo ngd, ti tugng hinh, tit
tigng thanh.

- Vit didoc bai van phan tich mot tic phim van hoc: néu duige chis d&: din ra va phin
tich duige tic dung ciia mdt vai nét dac sic vé hinh thiic nghé thuat duge diing trong.
tic phdm.

- Trinh bay duge y kién vé mot vin dé xa hoi.

- Biét yéu quy, tran trong nhilng g tri van hod, van hoc truyén thang.

CHUANSBI

1.Tri thiic ngirvan cho GV

Tha Buang lust

“Tho Dudng ludt, cbn goi 1 tho cdn the hay tho cach ludt (ngi ngon hodc thit ngon) Ia
Toai tho 1im theo ludt tho duigc dat ra ti thé nha Dudng (Trung Qudc), ¢ ba dang chinh:
tho bit ci (mdi bii 8 ciu), tho t tuyét (mdi b 4 ciu), tho bai ludt (dang keo dai cia tho
‘Duibng ludt). Trong do tho that ngdn bit ci i dang co bin nht, vi ti mo hinh cia 6, c6
thé suy ra cc dang con la. B tho Dudng ludt 6 quy dinh nghiém ngat vésu phoi hop, diéu
hoa thanh diéu, v€ niém, doi, vin va nhip.

Ngon ngi tho Duing luit rit cd dong, ham sic; bit phap i cinh thi
tinh. ¥ 4 trong tho uong thudng gin vai mi lién hé gida tinh va cinh,
‘gian va khong gian, qua khit vi hién tai, htu han va vo han,... Vi dy. trong hai ciu thas “Trdi
thu xanh ngdt my tdng cao/ Can ric 1o pha gio hdt hiu” (Nguyén Khuyén, Thu vinh), tic
i da s dung 6 tong quan i cai vb han (b thes thu cao, rong) v ci hiiu han (cin
tric bé nh, thanh mAnh: cdi tinh (khong gian b tréi) va cii dong (thoing pho phit ciia
T tric) dé goi nén bic tranh tha vita rdng lon, ménh mong viia hai hod, thanh thodt.

Thit ngén bt cu Dudng lust

* V& bi cuc: Bai tho thil ngon bit ci Duong lujt gom bén cip ciu tho, thudng tong.
iing voi bon phan: 46 thuc, ludn, két. Hai cau dé (1, 2): trién khal y &n chita trong nhan dé
bii tho (ciu 114 phd dé - md y cia diu bii ra, cau 2 | thita dé - tép y cita ph é dé chuyén
vio thin bai); hai ciu thic (3, 4):gii thich rd cic khia canh chinh cita d6i tigng dugc mi
i, bin lun trong bai tho; hai cdu ludn (5, 6): uin g, phat rién, més rong suy nghi vé
tigng; hai ciu két (7, 8): thiu tom tinh thn cia toan b va o thé m ra nhiingy tiomg, lién
tiémg moi. Khi hudng din HS doc hiéu, ciing c6 thé chia bai tho bat c thinh hai ph;

v goi vi gy
vi dong, thoi

K < 220 >

ciu dfu/ bon chu cui hodc siu chu ddu/ hai ciu cudi,.. Vi du, bii tho Qua Déo Ngang
(BA Huyén Thanh Quan) c6 b3 cuc 4/ 4: b6n ciu ddu ti hién biic tranh thién nhién Déo
Ngang: bGn ciu cudi bay t6 ndi niém tam su. Hoac bai tho Thidang vg (T Xutong) c6 the chia
theo b cuc 6/2: siu ciu ddu tip trung khdc hoa hinh tugng ngudi vo; hai ciu cudi boc 1
tam trang cia chi the tr tinh.

Ve miém vi ludt bing tric: Bai tho phii sip xép thanh bing, thanh tric trong tiing
cdu vA ca bai theo quy dinh chat ché dé tao nén sy phong phis cho diéu tho. Quy dinh
nay duoc tinh ti chi thil 2 cia cdu thit nhit: néu chi ndy 13 thanh bang thi bai tho thudc
Tudt bing, néu 13 thanh trdc thi bii tho thudc hud trdc. DE ddm bio sy hii hoa, cin bing,
trong méi ciu, cic thanh bang, trdc dan xen nhau, lujt quy dinh & chii thit2, 4,6 va trong
mai cap cdu (con goi la lién), cac thanh bang, trdc pha nguigc nhau. V& niém, hai cap ciu
ién nhau duigc “dinh” theo nguyén tdc: chi thii 2 cia ciu 2 va cdu 3, chu 4 vd clu 5, chu
6 v ciu 7, ciu | va ciu 8 ph ciing thanh.

V& vin vi nip: Bai tho thi ngon bat s chi gieo mot vin v gieo vin bing, & chi cudi
cic chu 1,2, 4, 6, 8 (Vi du, cic vin: 1, hoa, nhd, gia, ta trong bai tho Qua Déo Neang
(BA Huyén Thanh Quan); riéng van cita ciu thit nhit co thé inh hogt. Cu tho trong bai tho
thit ngon bat ca thubng ngdt nhip 4/3 (Vi du: Nudc duong cho thanh/ tri thitong nguyét
(Nguyén Trai), Mo tham Khong Khua/ mé cang coc (5 Xuin Huiong), Nam gian nha co/ thap
e te (Nguyén Khuyeén)....).

o V& i Bai tho thilt ngon bt ci chi yéu d6i & hai chu thige v hai chu fudr; ciing ¢ bai
chi 461 & mot lién (hai ciu) hodc & ci ba, bon lién. Nguyén thc co bin 1 cic tt d6i nhau phai
cing ttloai, vi du: cic cum dong t, danh tit ddi nhau trong hai ciu tho “Nho ndc dau ling
con quc qudc/ Thuong nhé mdi miéng cdi gia gia” (B Huyén Thanh Quan). Trén thii t, cic
tic gia da sing tao nhiéu kiéu dGi khdc nhau (d6i L thu, td doi, dicu dGi, Khoan dGi

GV c6 thésit dung 0 46 sau dé thiét ké phiéu hoc tip, gidp HS nhan biét dac diém hinh
thic cia thé tho that ngdn bt ci Dudng ludt:

S0.d6 bai tho thit ngon bit ci theo lugt bing

Cau | Lustbingtric Niem van oI
1 BETTTBE | Clulvi8 B

2 TTBBTTB | (s B

3 TTBBBTT

4 BBTTTBB B

Ciudvi 5

5 BETTBBT -
6 TTBBTTB | . .. B

7 TTBBBTT

s BBTTTBB Ciusval B

]
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506 bii tho thit ngon bt ci theo ludt trdc

Cau | Lugtbinguic Niem van 6l
T TTBBTTB | Ciulvis B
2 BETTTEB R B
3 srrpsr | P?
[TBBTTH B .
| cmens
Dsi
5 BETTTBE B
Clus va7
7 | BBTTBBT
s TTBBTTB | Ciusvil B

Tituyét Dudng luat

“Ti tuyét Duong ludt 14 thé tho mdi bai 6 bon cdu, mdi ciu c6 nam chi hodc biy chi.
“Ten goi “tt tuyét Dutdng ludt” nhim phin bigt voi cic bai tho bn ciu, mdi ciu o nam chi
hoac by ch, khong theo thiludt cia tho Duidng lut (con goi I tha e tuyér). VE b cuc, bii
tha i tuyét thutong trién khai theo hutdng: Khoi (mé y cho bai tho), thila (tiép nGi, phit
trién y tha), chuyén (phit trién, chuyén hudng y tha), hop (thau tom y ti cia toan bai
VA GO the md ra nhiing ¥ twong mo). VE niém, hut bang trdc, van: bai th ti tuyét co
bin vin tun theo cac quy dinh nhu & bai tha thit ngon bit ci nhuing khong bat budc
phdi ddi. GV c6 the sit dung 50 d6 (tham khdo mdu so d6 bai tho thit ngon bt ci
‘Dudng ludt) dé thiét ké phicu hoc tip nhim giip HS nhin biét dac diém hinh thiic cia
bai tho ti tuyét Ducng luit.

Bién phap tutir ddo ngit

Dio ngii la bién phap tu ti duigc 90 ra bang cich thay dGi vi tri thong thuding ciia
i tit ngil trong cau nhung khong lam mit di quan hé ci php v6n c6 cia cic thanh
phin cu. Do ngil c6 tic dung nhin manh dic diém (mau sic, dudng nét...), hogt
dong, trang thai cia su vit, hién iong, goi &n tuong rd han hodc boc 16 cm xic ciia
g Viet, nguidi noi. Sic th tu it dugc thehién & thinh phin ddo. Vi du: Xanh om i
thu trom xoe tan/ Triing xod tring giang phing lang 1. (H6 Xuin Huong); Til nhiing
nam dau thitong chién ddw/ DA ngdi lén nét mat queé huong. (Nguyén Dinh Thi); Gan
trda tan cuge binh van. (Ngo 'Tat T6), Trén ngdn bién nho dan len mot chién ham tiu
(Nguyén Tudn);

Tirtugng hinh va ti tugng thanh

“Tit tigmg hinh 1 ti goi t3 ddng v&, trang thai cia sy vit; i tong thanh 1 it md.
phong dm thanh cita ty nhién hodc con nguidi. Cac it tugng hinh, tt tgng thanh co gia
tri goi hinh dnh, goi am thanh vi c6 tin bidu cim. Sii dung cic logi ti nay, khong chi
itp cho ddi tugng cin micu ta hién 1en cu the, sinh dong ma con the hién duge cich

K < a2 >

nhin, cich cim nhin ciia ngudi viet, ngus noi . Vi du kit tigng hinh: Diu tuiong iia hi
Lap loé dam bong. (Nguyén Du): Lom Kloms dudi ni, tiéu vii chii/ Lac dic bén song, chg
miy nha. (B3 Huyén Thanh Quan); Dac lén khiic Khuyu, ddc tham thim. (Quang
Ding;... Vi du ti tuigng thanh: ot soat gid tréu L o bicc. (Han Mac Ti); Ngay hom
sau 61 o trén bén d/ Khdp dan ling tdp ndp don ghe ve. (TE Hanh,...

T liu tham khio
GVt thétham khk kién thic i vin hoc 3 mat 5 i

1. L& B4 Han — Trén Dinh SU - Nguyén Khac Phi (Bdng Chis bién), Tir dién thudt ngd van hoc,
NKB Gido duc Ha NGi, 2004,

2. B4 B Hiéu (Chi bign) — Nguyén Hug Chi ~ Trn Hitu Ta ~ Phiing Van Tiu, Tir dién van hoc
(b6 mei), NXBThé g, Ha Noi 2003.

3T Binh i (Chisbién),Gido inh Llud v hoc, 2, NXB Do hoc S pharn
2004,

4. Nauyén Hue Chi (Chis bién) - B3 Van Hy - Trén Thi Bang Thanh  Pham T Chau, Tha i
Ly Trdin, tap Il NXB Khoa hoc x: Ha Noi, 1988,

. Tha van Nguyén Khuyén, Xuan Diéu gidi thigu, NXB Van hoc, Ha Noi, 1971.

6.inhTrong Lac, 9 phucng idn v bién phpt i iéng Vit NXB Gido . 2001.

2. Phuong tien day hoc

~ Mot s6 tranh, dnh phis hop vo1 ndi dung cic VB doc d€tao hiing thi cho H.
~ Phiéu hoc tdp phis hop v6i mot s6 ndi dung cia phin Doc, Viet, N6i v nghe.

i, Ha NGi,

[ 76 CHUC HOAT DONG DAY HOC

G161 THIEU BAI HOC VA TRI THUC NGU VAN

Hoatdong [ Tim hiéu Gidi thi¢u bai hoc

Phan Gidi hiéu bai hoc g6m co hai ndi dung: khal quat chi 06 VE dep cd diéin v néu the
Toai cia cic VB doc chinh (tho Dridng ludt): gidi thigu VB doc két ni vé chit <o the
cho Hs tuf doc ph Gio thiéu bi hoc,xic dinh thé logi VB do chinh va nhin biét mach két
n6i gida cic VB.

Hoatdong [ Kham pha Tri thiic ngi vn

GV yéu ciu HS doc phdn Tri thilc ngd van trong SHS trudc khi dén 1op; khuyén khich
cic em t tim mot bai tho Pridng lujt dé tap nhin biét cic dac diém cia the tho.

GV yéu ciu mot vdi HS trinh by truoc 16p két qud tl doc phan Tri thiic ngit van: goi
‘mat s6 HS khdc néu nhn xét, bG sung. GV o thé si dung s0 d6 & phn 7ri thitc nga van
cho GV dé thict ke phiéu hoc t3p v cho HS chudn b, trinh by ket qua theo nhom.

]





3. Tứ tuyệt Đường luật
Mỗi bài tứ tuyệt Đường luật có bốn câu, mỗi câu có năm chữ hoặc bảy chữ. Về bố cục, nhiều bài thơ tứ tuyệt triển khai theo hướng: khai (mở ý cho bài thơ), thừa (tiếp nối, phát triển ý thơ), chuyển (chuyển hướng ý thơ), hợp (thâu tóm ý tứ của toàn bài). Về luật thơ, bài thơ tứ tuyệt cơ bản vẫn tuân theo các quy định như ở bài thơ thất ngôn bát cú nhưng không bắt buộc phải đối.
4. Biện pháp tu từ đảo ngữ
Đảo ngữ là biện pháp tu từ được tạo ra bằng cách thay đổi vị trí thông thường của các từ ngữ trong câu nhằm nhấn mạnh đặc điểm (màu sắc, đường nét,…), hoạt động, trạng thái của sự vật, hiện tượng, gợi ấn tượng rõ hơn hoặc bộc lộ cảm xúc của người viết (người nói).

5. Từ tượng hình và từ tượng thanh
Từ tượng hình là từ gợi tả dáng vẻ, trạng thái của sự vật, từ tượng thanh là từ mô phỏng âm thanh của tự nhiên hoặc con người. Các từ tượng hình, từ tượng thanh có giá trị gợi hình ảnh, âm thanh và có tính biểu cảm, làm cho đối tượng cần miêu tả hiện lên cụ thể, sinh động.




HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

a. Mục tiêu: Củng cố và vận dụng những kiến thức về bài Vẻ đẹp cổ điển phần tri thức ngữ văn để giải quyết bài tập. 
b. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS hoàn thành bài tập: Sau khi học xong bài Giới thiệu bài học và Tri thức Ngữ Văn, em tiếp thu được những tri thức gì? Hãy hệ thống hóa lại kiến thức đó bằng sơ đồ tư duy.  

- GV hướng dẫn HS hoàn thành sơ đồ tư duy hệ thống kiến thức bài học.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe GV hướng dẫn HS hoàn thành bài tập. 

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV gọi một vài HS trình bày sơ đồ đã hoàn thành trước lớp, các HS khác quan sát, lắng nghe và bình chọn ra sản phẩm đẹp, đủ và đúng nhất. 

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá thái độ học tập của cả lớp và tổng kết lại bài học. 

* Hướng dẫn về nhà

- GV dặn dò HS:

+ Ôn tập lại bài Giới thiệu bài học và Tri thức Ngữ Văn. 

+ Soạn bài: Thu điếu 

* Rút kinh nghiệm:

VĂN BẢN 1. THU ĐIẾU

(Nguyễn Khuyến)

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình từ đó HS khắc sâu kiến thức nội dung bài Thu điếu

b. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV chiếu tranh 4 mùa: xuân, hạ, thu, động

- GV đặt câu hỏi gợi mở: Trong 4 mùa, em thích mùa nào nhất? Vì sao?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tham gia chia sẻ cảm nghĩ

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 1 – 2 HS chia sẻ về cảm nhận của mình

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, khen ngợi HS.

- Từ chia sẻ của HS, GV dẫn dắt vào bài học mới :Thu là thơ của đất trời, thơ là thu của lòng người và mùa thu là đề tài quen thuộc của thi nhân từ xưa đên nay. Và nhiều tác giả có những vần thơ nổi tiếng về mùa thu như Tiếng thu (Lưu trọng Lư), Cảm thu, Tiễn thu (Tản Đà), Đây mùa thu tới( Xuân Diệu),… Và hôm nay ta sẽ đến với cảnh thu điển hình của làng cảnh Việt Nam: mùa thu ở Bắc Bộ qua bài Thu điếu (Nguyễn Khuyến).
  HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Đọc và tìm hiểu chung
a. Mục tiêu:

 - Nắm được khái niệm và đặc điểm của thể thơ Đường luật thất ngôn bát cú.
 - Nắm được những thông tin về tác giả, tác phẩm Thu điếu.

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu về khái niệm và đặc điểm của thể thơ Đường luật thất ngôn bát cú
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
-  GV mời đại diện các nhóm dựa vào nội dung đã học ở nhà:

+ Trình bày hiểu biết của em về thơ Đường luật và thể thơ thất ngôn bát cú?

+ Trình bày bằng sơ đồ về cách gieo vần thể thơ Thất ngôn bát cú?
- Các nhóm tiếp nhận nhiệm vụ

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- Các nhóm thảo luận để vẽ sơ đồ

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện 1 nhóm lên bảng vẽ sơ đồ, yêu cầu các nhóm khác nhận xét, góp ý, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, chốt kiến thức.

 

Nhiệm vụ 2: Đọc văn bản và tìm hiểu về tác giả và tác phẩm
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
-       GV đặt câu hỏi yêu cầu HS chia 3 nhóm để trả lời câu hỏi:

 

+ Nhóm 1: Trình bày hiểu biết của em về tác giả Nguyễn Khuyến?
+Nhóm 2: Cho biết hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm Thu điếu?
+Nhóm 3: Ý nghĩa nhan đề cùng với bố cục bài thơ?
- HS thực hiện nhiệm vụ

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin trong SGK chuẩn bị trình bày trước lớp

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời các nhóm HS phát biểu, yêu cầu cả lớp nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.

 

 


	I. Tìm hiểu chung
1. Thơ đường luật và thể thơ thất ngôn bát cú
a. Khái niệm
-Thơ đường luật: Thơ đường luật hay còn gọi là thơ cận thể hay thơ cách luật. Là một loại thơ làm theo luật thơ được đặt ra từ thời nhà Đường bao gồm có 3 loại: thơ bát cú (mỗi bài 8 câu), thơ tứ tuyệt ( mỗi bài 4 câu), thơ bài luật ( dạng kéo dài của thơ Đường luật). Trong đó điển hình nhất là thơ thất ngôn bát cú.

+ Ngôn ngữ thơ đường luật rất cô đọng, hàm súc. Bút pháp tả cảnh thiên về gợi và ngụ tình. Ý thơ gắn với mối liên hệ giữa tình và cảnh, tĩnh và động, thời gian và không gian, quá khứ và hiện tại, hữu hạn và vô hạn….

- Thơ thất ngôn bát cú

+ Về bố cục: Bài thơ gồm có bốn cặp câu thơ tương ứng 4 vế: đề- thực- luận – kết.

· Hai câu đề: triển khai ý ẩn chứa trong nhan đề

·Hai câu thực: Giải thích rõ các khía cạnh chính của đối tượng được miêu tả bàn luận

·Hai câu luận: luận giải phát triển, mở rộng suy nghĩ về đối tượng.

· Hai câu kết: Thâu tóm tinh thần của toàn bài và có thể mở ra những ý tưởng, liên tưởng mới.

+ Về niêm và luật bằng trắc: Bài thơ sắp xếp thanh bằng trắc trong từng câu và cả bài theo quy định chặt chẽ để tạo sự phong phú cho điệu thơ.

· Về niêm: hai cặp câu liền nhau được dính theo nguyên tắc chữ thứ 2 của câu 2 và câu 3, câu 4, câu 5, câu 6 và câu 7, câu 1 và câu 8 phải cùng thanh.

+ Về vần nhịp: Bài thơ thất ngôn bát cú chỉ gieo một vần và gieo vần bằng.

+ Về đối: bài thơ thất ngôn bát cú chủ yếu đối ở hai câu thực và hai câu luận, cũng có bài chỉ đối ở một liên hoặc ở ba, bốn liên.

b.   Sơ đồ cách gieo vần, niêm luật của thể thất ngôn bát cú

Câu

Luật bằng trắc

Niêm

Vần

Đối

1

B-B-T-T-T-B-B

Câu 1 và 8

B

2

T-T-B-B-T-T-B

Câu 2 và 3

B

3

T-T-B-B-B-T-T-T

4

B-B-T-T-T-B-B

Câu 4 và 5

B

Đối

5

B-B-T-T-B-B-T

6

T-T-B-B-T-T-B

Câu 6 và 7

B

Đối

7

T-T-B-B-B-T-T

8

B-B-T-T-T-B-B

Câu 8 và 1

B

2. Đọc văn bản
a. Tác giả
- Nguyễn Khuyến(1835 – 1909).
- Quê ở xã Yên Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

- Thơ của ông thể hiện tình cảm thiết tha gắn bó với quê hương và ẩn chứa tâm sự yêu nước cùng nỗi u uẩn trước thời thế.

- Ông sáng tác bằng cả chữ Hán và chữ Nôm.

 b. Tác phẩm
* Vị trí : Bài thơ “Câu cá mùa thu” là một trong chùm ba bài thơ thu của Nguyễn Khuyến.

* Đề tài: Viết về đề tài mùa thu – đề tài quen thuộc.

* Hoàn cảnh sáng tác: Viết trong thời gian khi Nguyễn Khuyến về ở ẩn tại quê nhà.

* Bố cục:

+ Hai câu đề: Quang cảnh mùa thu.

+ Hai câu thực: Những chuyển động  nhẹ nhàng của mùa thu.

+ Hai câu luận: Bầu trời và không gian làng quê..

+ Hai câu kết: Tâm trạng của nhà thơ.

- Về niêm: Chữ thứ 2 của câu 2 và 3 (chiếc – biếc), câu 4 và câu 5 (vàng – mây), câu 6 và 7 (trúc – gối), câu 1 và câu 8 (thu – đâu) cùng thanh.

- Về luật bằng trắc: Bài thơ luật bằng. (Do chữ thứ 2 của câu thứ nhất “thu” thanh bằng).

- Nhan đề: Thu điếu có nghĩa là “Câu cá mùa thu”. Việc câu cá là cái cớ, cái hoàn cảnh, cái chỗ để nói về mùa thu, để thưởng thức mùa thu. Mùa thu, nhất là mùa thu ở làng quê, vốn đẹp, nhưng mùa thu, cảnh thu ngắm từ vị trí người câu cá, thưởng thức từ tâm trạng người ngồi câu cá, lại có cái đẹp, cái thú riêng.


Hoạt động 2: Khám phá văn bản
a. Mục tiêu: Nhận biết và phân tích được văn bản Thu điếu.
b. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1: Bức tranh thiên nhiên mùa thu của Bắc Bộ
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV cho HS đọc bài thơ và trả lời các câu hỏi sau:

+ Bức tranh thiên nhiên mùa thu Bắc Bộ được tái hiện ở những không gian nào? Nhận xét về trình  tự miêu tả những không gian đó?
+  Để nói về vẻ đẹp điển hình của mùa thu vùng nông thôn đồng bằng Bắc Bộ tác giả đã dùng những từ ngữ miêu tả hình dáng, màu sắc, âm thanh ra sao? Hãy chỉ ra nét đặc sắc về cách dùng từ ngữ của Nguyễn Khuyến?
+ Em có nhận xét gì về đặc điểm thi luật của thể thơ thất ngôn bát cú được thể hiện trong bài thơ Thu điếu?

+ Qua bài thơ em cảm nhận được nỗi niềm tâm sự gì của tác giả?
- GV cho HS đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả

-  HS tiếp nhận nhiệm vụ

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
-  Hs làm việc theo cặp đôi hoặc đọc lại văn bản theo yêu cầu suy nghĩ để hoàn thành nhiệm vụ

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 2-3 HS trình bày trước lớp yêu cầu cả lớp nhận xét, bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
-  GV nhận xét đánh giá chốt kiến thức

 GV bổ sung
Căn cứ vào sơ đồ gợi ý về cách gieo vần của thể thơ thất ngôn bát cú đã cung cấp ở trên HS có thể nhận xét cách gieo vần cũng như niêm luật bài thơ Thu điếu.

	II. Tìm hiểu chi tiết
1. Bức tranh thiên nhiên mùa thu Bắc Bộ
Bức tranh thiên nhiên mùa thu Bắc Bộ được tái hiện lần lượt thông qua các không gian, trình tự được thể hiện qua 6 câu thơ đầu như sau:
a. Hai câu đề
“Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo”
- Khung cảnh: ao thu, chiếc thuyền câu là những hình ảnh vô cùng bình dị, gần gũi và thân thuộc với quê hương.

- Không gian mùa thu  mở ra một cách bát ngát mà mùa thu lại hẹp lại trên một ao thu rồi đến “một” chiếc thuyền câu đã bé lại càng trở nên bé hơn như muốn thu mình vào cảnh “bé tẻo teo”. Số từ “một” kết hợp với tính từ “bé tẻo teo” càng tô đậm sự mênh mông của không gian và sự cô quạnh của trời đất vào thu.

- Điểm nhìn đi từ cái bao quát đến cận cảnh: Từ ao thu đến chiếc thuyền câu.

- Đường nét sắc thái tinh tế của cảnh thu được bộc lộ qua hệ thống các từ láy “ lạnh lẽo”, “tẻo teo”; cùng với “trong veo” => Cảnh thu vắng lạnh, lại có chút gì đó đìu hiu.

=>Cảnh thu hiện lên vô cùng quen thuộc đối với làng quê Bắc Bộ nhưng lại đìu hiu, vắng, lạnh và cái lạnh dường như thấm vào cả không gian. Phải chăng cái lạnh của không gian cũng chính là cái lạnh của lòng người?

b. Hai câu thực
“Sóng biếc theo làn hơi gợn tí
Lá vàng trong gió khẽ đưa vèo”
Sắc trời mùa thu Bắc Bộ được gợi tả qua các nét:

+ Sắc màu: màu xanh biếc của sóng nước và sắc vàng của lá hòa thành một màu sắc kì diệu của trời thu.

+ Đường nét: gió thu thoáng nhẹ, sóng gợn nhẹ nhàng, lá vàng trong gió bay khẽ khàng… Càng tô đậm thêm sự tĩnh lặng của mùa thu.

-> Nghệ thuật lấy động tả tĩnh lấy cái gợn của gió, cái bay của lá để nhấn mạnh sự tĩnh lặng của thiên nhiên mùa thu.

-> Phác họa mùa thu với những màu sắc hài hòa không gian tĩnh lặng với bao nhiêu những cử động nhưng vẫn im lìm, mỏng manh và nhỏ nhẹ. Để có thể cảm nhận những rung động mơ hồ, khe khẽ của vạn vật đất trời chắc chắn tác giả phải là người hòa điều với thiên nhiên, và say đắm với nó mới có thể diễn tả một cách chân thực như vậy.

c. Hai câu luận
“Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo”
Bước sang 2 câu luận dường như điểm nhìn của nhà thơ đã có sự mở rộng về chiều cao, chiều sâu và chiều rộng. Từ điểm nhìn là chiếc thuyền câu bé tí teo với một chiếc ao thu tác giả đưa tầm mắt lên “tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt”, “ngõ trúc quanh co”.

+ Việc miêu tả trời thu xanh ngắt càng khiến mùa thu trở nên lắng đọng và tĩnh lặng hơn. Sắc xanh của nước ao thu với sắc trời như hòa quyện với nhau lại càng tô điểm thêm sự lạnh lẽo của không gian.

+ Không gian mùa thu càng được tô điểm với  hình ảnh cảnh vật đìu hiu ngõ trúc “quanh co”, “khách vắng teo”=> Không gian tĩnh lặng, vắng bóng người, vắng tiếng, gần như là tuyệt đối.

=> Cảnh thu với sắc xanh của bầu trời thu, nhưng không khí thu dường như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc không người, không tiếng động… Phải chăng cảnh thu đã được vẽ bởi bao vấn vương mang những cảm nhận tâm trạng của thi nhân?

d. Hai câu kết:
  Hình ảnh của ông câu cá trong không gian thu tĩnh lặng và tâm trạng u buồn trước thời thế. 

- Trong cái không khí se lạnh của thôn quê bỗng xuất hiện hình ảnh một người câu cá.
-Tựa gối ôm cần....Cá đâu đớp động.+ “ Buông”: Thả ra( thả lỏng)  đi câu để giải trí,để ngắm cảnh MT+ Tiếng cá “đớp động dưới chân bèo”-> sự chăm chú quan sát của nhà thơ trong không gian yên tĩnh của mùa thu.

2. Cảm xúc của nhà thơ

- Tâm hồn yên tĩnh, vắng lặng

 - Cái lạnh, cái buồn của không gian như thấm sâu vào tâm hồn nhà thơ

 - Cảnh thu đẹp, trong sáng và yên bình, mang vẻ đẹp của đồng quê dân dã, cho ta thấy tâm hồn gắn bó tha thiết với quê hương, đất nước của tác giả.

=> Tâm sự của nhà thơ chính là nỗi lòng non nước, nỗi lòng thời thế của nhà nho có lòng tự trọng và lòng yêu quê hương, đất nước như Nguyễn Khuyến.

 III. Tổng kết
1. Nghệ thuật

- Cách gieo vần đặc biệt: Vần “eo” được tác giả sử dụng một cách độc đáo, góp phần diễn tả một không gian vắng lặng, thu nhỏ dần, khép kín, phù hợp với tâm trạng đầy uẩn khúc của nhà thơ.

- Lấy động tả tĩnh- nghệ thuật đặc trưng của văn học trung đại.

- Vận dụng tài tình nghệ thuật đối.

2. Nội dung

- Vẻ đẹp bình dị, quen thuộc điển hình cho cảnh sắc mùa thu của thiên nhiên vùng đồng bằng Bắc Bộ.  

- Tình yêu thiên nhiên, đất nước và tâm trạng thời thế của tác giả, bỏ lại những mưu cầu danh lợi, lựa chọn lối sống thanh nhàn, ẩn dật, trở về quê "buông cần bó gối” giữa thiên nhiên đất trời để giữ mình thanh cao. 

3. Ý nghĩa văn bản.
Vẻ đẹp của bức tranh mùa thu, tình yêu thiên nhiên, đất nước và tâm trạng thời thế của tác giả.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được.

b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1:  GV giao nhiệm vụ
Câu hỏi 1: Nội dung của sáu câu đầu trong bài thơ "Câu cá mùa thu"là gì?
a. Giới thiệu quang cảnh thiên nhiên nơi tác giả sống.
b. Nêu lên sự đánh giá của tác giả về sự vật, hiện tượng xung quanh mình.
c. Miêu tả thần thái mùa thu ở một làng quê vùng đồng bằng Bắc Bộ.
d.Miêu tả một kiểu câu cá của nhà thơ.

Câu hỏi 2: Nét nghĩa nào sau đây phù hợp với từ lơ lửng?
a. Nổi lên thành những vệt,những nếp nhăn nhỏ thoáng thấy qua trên bề mặt phẳng.
b. Di chuyển hoặc biến đổi trạng thái một cách rất nhanh,chỉ trong khoảnh khắc,đến mức như có muốn làm gì cũng không thể kịp.
c. Ở trạng thái di động nhẹ ở khoảng giữa, lưng chừng,không dính vào đâu, không bám vào đâu.
d. Cách đánh mức hoặc mức độ hoạt động không gây ra tiếng ồn hoặc một chuyển động có thể làm ảnh hưởng không khí yên tĩnh chung.
Câu hỏi 3: Vắng teo nghĩa là gì?
a. Vắng vẻ và lặng lẽ.
b. Rất vắng, không có hoạt động của con người.
c. Vắng vẻ và thưa thớt.
d. Không có mặt ở nơi lẽ ra phải có mặt.
Câu hỏi 4: Câu thơ thứ sáu trong bài thơ có sử dụng mô típ ngõ trúc vắng teo trong thơ cổ. Mô típ này dùng để nói về điều gì?
a. Cảnh thiên nhiên tĩnh lặng.
b. Nhà (ai đó ) vắng người.
c. (Ai đó) không làm quan.
d. Nhà (ai đó ) rất nghèo
Bước 2:  HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 3:  HS báo  cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học về văn bản Thu điếu, vẽ sơ đồ tư duy về bức tranh mùa thu được thể hiện qua văn bản
b. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

Vẽ sơ đồ tư duy trên khổ giấy A4 về bức tranh mùa thu được thể hiện qua văn bản Thu điếu
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện vẽ sơ đồ tư duy

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận hoạt động và thảo luận

- GV mời một số HS trình bày trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV nhận xét, đánh giá

* Rút kinh nghiệm:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nội dung 2:

TIẾT 17:                          THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT:
TỪ TƯỢNG HÌNH VÀ TỪ TƯỢNG THANH
Hoạt động 1: Khởi động
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. 

b. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
 - GV tổ chức trò chơi VUA TIẾNG VIỆT

+ GV chia lớp thành 2 đội

Đội 1: Tìm các từ miêu tả dáng đi của con người.

Đội 2: Tìm các từ miêu tả tiếng cười của con người.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
-  HS tham gia chia sẻ câu trả lời

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Phần trả lời của học sinh

 ( Các từ miêu tả dáng đi: Tất bật, yểu điệu, thướt tha, thoăn thoắt, lom khom, rón rén, lò dò, ngả nghiêng, thất tha thất thểu, bước thấp bước cao, lẻo khoẻo, chỏng quèo
( Các từ miêu tả tiếng cười: ha ha, hì hì, khanh khách, sằng sặc, khúc khích, sặc sụa, hô hố....

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, khen ngợi HS.

- Từ chia sẻ của HS, GV dẫn dắt vào bài học mới: Trong cuộc sống và trong văn học, chúng ta thường bắt gặp những từ, cụm từ mà các em vừa tìm được. Nhưng tên gọi của những từ đó là gì, chức năng, tác dụng của nó ra sao và sử dụng chúng sao cho hiệu quả, chúng ta sẽ vào bài học ngày hôm nay qua tiết “Thực hành tiếng Việt”
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
a. Mục tiêu: Nhận biết được kiến thức về khái niệm, tác dụng và những lưu ý khi sử dụng từ tượng hình, từ tượng thanh
b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ

GV đưa ví dụ và yêu cầu HS:

+ Từ “lấm tấm” trong câu thơ của Hàn Mặc Tử gợi lên những hình ảnh gì?

+ Từ “xao xác” trong câu thơ của Nguyễn Đình Thi gợi âm thanh như thế nào?
+ Em hãy nêu khái niệm từ tượng hình, từ tượng thanh.

+ Qua việc phân tích ví dụ, em hãy nêu công dụng của từ tượng hình, từ tượng thanh.

GV hướng dẫn HS những điều cần lưu ý về từ tượng hình, từ tượng thanh.

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ 

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- HS trả lời câu hỏi

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
 GV tổ chức trò chơi: AI NHANH HƠN NÀO?

Cho các từ sau: ào ào, bát ngát, chênh vênh, chiêm chiếp, um tùm, rì rầm, lốm đốm, rì rầm, lấp lánh, quang quác, thoang thoảng, đẹp đẽ. Em hãy phân loại các từ trên thành hai nhóm: Từ tượng hình, từ tượng thanh. 
( Từ tượng hình: bát ngát, chênh vênh, um tùm, lốm đốm, lấp lánh
( Từ tượng thanh: ào ào, chiêm chiếp, rì rầm, quang quác, rầm
	1. Nhận biết từ tượng hình, từ tượng thanh

a. Từ tượng hình

* Ví dụ:          

“Trong làn nắng ứng khói mơ tan
 Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng”
( Gợi hình ảnh những đốm nắng rải qua vòm cây, in lên những mái nhà tranh, khung cảnh bình yên của mùa xuân làng quê.

( Từ tượng hình là từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ của sự vật
b. Từ tượng thanh

* Ví dụ:         

“Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
 Những phố dài xao xác hơi may”
( Gợi âm thanh thoảng nhẹ, mơ hồ của tiếng lá và tiếng gió trong không gian im vắng, tĩnh lặng.

( Từ tượng thanh là từ mô phỏng âm thanh trong thực tế.

2. Tác dụng từ tượng hình, từ tượng thanh
- Gợi hình ảnh, âm thanh và giúp tăng tính biểu cảm cho đối tượng.
- Giúp các đối tượng cần miêu tả hiện lên rõ nét, sinh động và ấn tượng hơn.
3. Những lưu ý về từ tượng hình, từ tượng thanh
* Một số từ vừa có nghĩa tượng hình vừa có nghĩa tượng thanh, cho nên tùy vào văn cảnh ta sẽ xếp chúng vào nhóm nào.
Ví dụ: Mắt long sòng sọc/ Ho sòng sọc
· Làm ào ào/ Gió thổi ào ào
* Có những từ tượng thanh, tượng hình không phải là từ láy mà chỉ là một từ đơn. 
Ví dụ: Bốp (tiếng tát); bộp (tiếng mưa rơi); hoắm (chỉ độ sâu); vút (chỉ độ cao)…


Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: biết sử dụng kiến thức vừa học để giải quyết các bài tập
b. Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ

- GV hướng dẫn HS làm bài tập 1,3

- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm bàn và hoàn thành PHT (bài tập 2)
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Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, làm bài theo nhóm, hoàn thành bài tập

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Đại diện các nhóm trình bày

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung bài làm của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
	Bài tập 1

a. Từ tượng hình: tẻo teo, lơ lửng, quanh co,...
( Gợi tả lại dáng vẻ và không gian mùa thu ở đồng quê Bắc Bộ.
b. Từ tượng thanh: líu lo
- Từ tượng hình: vắt vẻo

( Từ tượng thanh gợi tả âm thanh của chú chim vàng anh, từ tượng hình khiến hình ảnh mùa xuân được nhân hóa, có hành động cụ thể và gần gũi hơn.
c. Từ tượng thanh: lích chích

- Từ tượng hình: phập phổng
( Gợi tả âm thanh tiếng chim hòa vào không gian và gợi sự sống hiện hình, dễ dàng cảm nhận. Mở ra không gian mùa xuân tràn đầy sức sống.
Bài tập 2

a. Đoạn thơ có các từ tượng hình: le te, lập loè, phất phơ, lóng lánh.
- Từ le te gợi hình ảnh những ngôi nhà tranh thấp, hẹp ở làng quê Việt Nam xưa.

- Từ lập loè gợi ánh sáng chợt loé lên, chợt tắt đi của đom đóm; làm nổi bật thêm cái tối của những lối ngõ nhỏ và sự im vắng, tĩnh lặng của đêm khuya.

- Từ phất phơ miêu tả sự lay động khẽ khàng của làn khói mỏng trong buổi chiều thu khi tiết trời se lạnh, gợi được cả làn gió nhẹ.

- Từ lóng lánh gợi hình ảnh ánh trăng được phản chiếu từ mặt ao thu, khi làn nước trong trẻo xao động.

b. Đoạn thơ có các từ tượng hình: lơ lửng, lững thững; từ tượng thanh: véo von, ồn ào.
- Từ lơ lửng tả hình ảnh những đám mây như treo trên lưng chừng trời, gợi vẻ đẹp bình yên.
- Từ véo von gợi tiếng chim trong trẻo, tươi vui như tiếng trẻ thơ
- Từ ổn ào gợi không khí sôi động nơi cổng làng vào buổi sớm mai.
- Từ lững thững gợi tả dáng đi thong thả của nhũng người nông dần bước ra khỏi cổng làng, bắt đầu một ngày lao động, mà như “đi vào nắng mai”.
Bài tập 3

- Từ tượng hình: Li ti: Gợi tả màu sắc đặc biệt của loài chim áo già, những màu sắc đan xen nhau với kích thước nhỏ. Giúp người đọc dễ hình dung về ngoại hình của loài chim

- Từ tượng thanh: Lao xao, vù vù, líu ríu: Gợi tả âm thanh của tiếng chim gọi nhau, không quá lớn, không quá ồn ào mà nghe rất vui tai.


Hoạt động 4: Vận dụng

a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Tổ chức thực hiện:

Tìm ít nhất hai ví dụ về việc sử dụng từ tượng hình, từ tượng thanh ở những văn bản mà em đã đọc và cho biết tác dụng của chúng trong những trường hợp ấy.
Ví dụ 1: 
Lom khom dưới núi tiều vài chú
(Qua đèo ngang – Bà Huyện Thanh Quan)
->Từ tượng hình: lom khom

Ví dụ 2: 
Buồn trông gió cuốn mặt duềnh,
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi
(Truyện Kiều – Nguyễn Du)
->Từ tượng thanh: ầm ầm
* Rút kinh nghiệm:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nội dung 3 
TIẾT 18:                    THIÊN TRƯỜNG VÃN VỌNG

  (Trần Nhân Tông)
Hoạt động 1: Khởi động

a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.

b. Tổ chức thực hiện:

GV cho HS xem video về phủ Thiên trường và dẫn vào bài
- GV dẫn dắt vào bài mới : Bài học hôm nay chúng ta sẽ học tác phẩm thơ của một vị vua yêu nước, có công lớn trong công cuộc chống ngoại xâm, đồng thời cũng là nhà văn hóa, nhà thơ tiêu biểu của đời Trần và liên quan đến địa danh Thiên Trường- một địa danh nổi tiếng và thơ mộng. Chúng ta cùng vào bài học ngày hôm nay qua văn bản “Thiên trường vãn vọng”- Trần Nhân Tông.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức

Hoạt động 1: Đọc - tìm hiểu chung

a. Mục tiêu: Nắm được thông tin về tác giả, tác phẩm.

b. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV1: Đọc

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Sử dụng chiến lược: theo dõi, dự đoán và đối chiếu
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- HS theo dõi sgk

- GV quan sát, hỗ trợ

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động

- GV nhận xét, đánh giá
NV2: Tìm hiểu về tác giả, tác phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS tìm hiểu về tác giả và tác phẩm.

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- HS trả lời câu hỏi

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 


	I. Đọc- Tìm hiểu chung

1. Đọc
- Đọc to, rõ ràng, diễn cảm. Chú ý cách ngắt nhịp, gieo vần của các câu thơ.

- Sử dụng chiến lược: theo dõi, dự đoán và đối chiếu
2. Tìm hiểu chung

a. Tác giả: 
- Trần Nhân Tông (1258 – 1308), vị vua thứ ba của nhà Trần.

- Ông là vị hoàng đế anh minh lãnh đạo nhân dân ta đánh thắng hai cuộc xâm lược của quân Nguyên và khôi phục nền kinh tế, văn hóa Đại Việt.

- Ông là vị thiền sư sáng lập dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, đồng thời là một tác giả có đóng góp quan trọng cho nền văn học dân tộc.

- Đặc điểm thơ:

+ Tràn đầy cảm hứng yêu nước và hào khí Đông A; cảm xúc rất tinh tế, lãng mạn, sâu sắc mà vẫn gần gũi, thân thuộc.

+ Ngôn ngữ thơ hàm súc; hình ảnh thơ vừa chân thực, bình dị vừa giàu ý nghĩa ẩn dụ, tượng trưng.

+ Luôn thể hiện cái nhìn trìu mến, nâng niu; tình cảm gắn bó với cảnh sắc thiên nhiên đất nước và cuộc sống của nhân dân.

b. Tác phẩm

- Hoàn cảnh sáng tác: Khoảng những năm 90 của thế kỉ XIII. Sáng tác trong dịp Trần Nhân Tông về thăm phủ Thiên Trường
- Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật

- Bố cục: 2 phần:

+ 2 câu đầu: Cảnh thiên nhiên

+ 2 câu sau: Bức tranh cuộc sống


Hoạt động 2: Khám phá văn bản

a. Mục tiêu: Khám phá được

- Đặc điểm thi luật của thể thơ thất ngôn tứ thuyệt Đường luật được thể hiện trong bài thơ

- Phân tích được bức tranh thiên nhiên, bức tranh cuộc sống và tâm trạng, cảm xúc của nhân vật trữ tình.

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV tổ chức hoạt động nhóm bàn (hoàn thành PHT)

- Tìm hiểu đặc điểm thi luật của thể thơ trong “Thiên Trường vãn vọng”

- Thời gian: 5 phút
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Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS thảo luận và báo cáo sản phầm

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 
	II. Khám phá văn bản

1. Đặc điểm thi luật của thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật được thể hiện trong bài thơ

* Luật bằng trắc:

- Luật trắc

- Các thanh bằng trắc đan xen nhau (2,4,6)

( Tạo nên một khung cảnh làng quê Thiên Trường yên bình với những nét vẽ đơn sơ nhưng lại giàu sức gợi tả

( Làm nổi bật lên cảm xúc của tác giả bao trùm lên bài thơ

* Niêm (cùng thanh): Các câu thơ trong bài có sự hài hòa về thanh bằng, thanh trắc. 

* Vần, nhịp: Bài thơ gieo vần “ên-iên” ở các chữ cuối của các câu 1,2,4 – thanh bằng, chủ yếu ngắt nhịp 2/2/3 chậm rãi



	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

GV đặt câu hỏi gợi dẫn:

+ Cảnh vật ở hai câu thơ đầu được tái hiện vào khoảng thời gian nào? Chỉ ra mối liên hệ giữa thời gian và các hình ảnh được miêu tả.
+ Để tái hiện khung cảnh thiên nhiên ở hai câu thơ đầu, tác giả đã sử dụng những thủ pháp nghệ thuật gì?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

- HS trả lời câu hỏi

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
HS báo cáo kết quả, nhận xét.

Bước 4: Kết luận, nhận định.
GV kết luận và nhấn mạnh kiến thức.

GV mở rộng kiến thức:

“Bán vô bán hữu tịch dương biên”
Dịch: “Bóng chiều dường có lại dường không”
    đạm, hữu, vô, tự, bán
( Đậm triết lý thiền (Trong vô có hữu, trong hữu có vô)
Đạm (nhạt) ; hữu (có); vô (không); tự (tựa); bán (nửa). Ở hai câu thơ đầu tác giả đã sử dụng “đạm”, “hữu” và “vô” cùng các “tự” và “bán” tạo ra trạng thái mang đầy màu sắc Thiền. Những khái niệm này cũng là những khái niệm cơ bản của triết học Thiền. Đạo Thiền chủ trương “trung đạo” (đạo ở giữa), không phải cũng không trái, xóa bỏ ranh giới giữa ta và vật, giữa vô và hữu, giữa “thực tướng” và “giả tướng”,…. Nhà thơ Thiền Trần Nhân Tông đã “vong ngã” hòa nhập vào  trạng thái “đạm” (mờ nhạt) giữa vô và hữu của sương khói, và tan luôn vào cái “bán vô” “bán hữu”_nửa như có, nửa như không bên ánh tà dương. Như vậy cảnh vật ở đây dường như là “vô” có cái “hữu” trong cái “hữu”, lại có cái “vô”.
	2. Hai câu đầu: Cảnh thiên nhiên 

- Thời gian: buổi chiều tà  

- Khung cảnh: “trước xóm sau thôn” “mờ mờ như khói phủ”. 

+ “Khói” 

. Làn sương mỏng nhẹ buông xuống lúc hoàng hôn

. Sương pha cùng khói lam chiều tỏa ra từ những mái rạ trong thôn

- Cảnh hoàng hôn mờ ảo, nơi thì nắng nhạt dần, nơi thì nắng tắt khiến cho bóng chiều bảng lảng “nửa như có, nửa như không”. Thời gian vô hình được hữu hình hóa qua sự biến đổi của cảnh vật.

( Bằng nghệ thuật tả thực, phép đối, điệp ngữ, hai câu đầu đã tái hiện bức tranh thiên nhiên độc đáo, mơ hồ như một bức tranh êm đềm với không khí tĩnh lặng của cảnh quê, đậm sắc thái thiền.

( Sự gắn bó, cảm nhận tinh tế cùng với dáng vẻ thư thái, tự tại trước không gian trải rộng từ xa đến gần, từ toàn cảnh đến cận cảnh(“vãn vọng” – “thôn trước, thôn sau”)

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

GV đặt câu hỏi gợi dẫn: 

+ Những hình ảnh ở hai câu thơ cuối đã gợi lên bức tranh cuộc sống như thế nào?

+ Bài thơ tái hiện cảnh vật và cuộc sống và con người trong nhiều khoảng không gian. Em hãy chỉ ra khoảng không gian đó theo trình tự miêu tả trong bài thơ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS trả lời câu hỏi

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS báo cáo kết quả, nhận xét.

Bước 4: Kết luận, nhận định.
GV kết luận và nhấn mạnh kiến thức.

GV mở rộng: Biểu tượng mang đậm triết lí thiền

+ Tiếng sáo là hiện thân của cuộc sống mục đồng, âm điệu gợi lên sự trở về với trạng thái hồn nhiên, thanh thản. 

+ Con trâu là biểu tượng của chân tâm hồn thuần
+ Cánh cò bay từ cao xuống thấp thể hiện sự kết nối giữa trời và đất, giữa âm và dương.
-> Sự nhẹ nhàng của các thần tiên siêu thoát trút bỏ sức nặng của cõi trần, ngoài ra nó còn biểu trưng cho sức mạnh và sự sống
GV tổ chức thảo luận nhóm đôi: Câu kết trong bài thơ tứ tuyệt Đường luật thường để lại dư âm. Hãy cho biết câu kết trong “Thiên Trường vãn vọng” có thể gợi cho em những suy nghĩ, cảm xúc gì?
- Vẻ đẹp của cuộc sống thanh bình: Câu thơ gợi khung cảnh đồng quê bình yên, mở ra liên tưởng về những vụ mùa no ấm, về sự sin sôi nảy nở, nhịp sống bình yên quý giá sau những năm tháng chống quân Nguyên xâm lược.

- Vẻ đẹp của tâm hồn tác giả được thể hiện qua tình yêu thương bao trùm vạn vật; thái độ nâng niu, trân trọng vẻ đẹp bình dị của đời thường; niềm hạnh phúc trước cuộc sống thanh bình của nhân dân.
	3. Hai câu cuối: Bức tranh cuộc sống

- Hình ảnh: mục đồng thổi sáo; đàn trâu, cò trắng liệng xuống đồng

- Âm thanh: sáo vẳng  

- Không gian trải dài: theo con đường mục đồng “lùa trâu”; không gian nối từ cao xuống thấp theo những đôi cò trắng liệng.

( Bức tranh có âm thanh, màu sắc, gợi lên cảnh vật bình dị, quen thuộc của làng quê Việt Nam thanh bình, dân dã, đầy sức sống.



	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV đặt câu hỏi gợi dẫn:  Theo em, qua bức tranh thiên nhiên và cuộc sống được tái hiện trong bài thơ, tác giả đã bộc lộ tình cảm, cảm xúc gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS trả lời câu hỏi

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS báo cáo kết quả, nhận xét.

Bước 4: Kết luận, nhận định.
GV kết luận và nhấn mạnh kiến thức.
	4. Tâm trạng, cảm xúc của chủ thể trữ tình

- Cái nhìn “vãn vọng” : của vị vua – thi sĩ.

- Tâm hồn: gắn bó với cuộc sống bình dị.

- Xúc cảm: sâu lắng.

( Tình yêu thương, thái độ trân trọng dành cho thiên nhiên, con người, cuộc sống.

( Niềm vui, hạnh phúc trước vẻ đẹp thanh bình của cuộc sống đời thường.

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS khái quát nội dung nghệ thuật của bài

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS trả lời câu hỏi

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 
	III. Tổng kết

1. Nghệ thuật:

- Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật

- Nhịp thơ êm ái, hài hòa

- Sử dụng ngôn ngữ miêu tả đậm chất hội họa

2. Nội dung

Bài thơ thể hiện hồn thơ thắm thiết với quê hương, đất nước của vị vua anh minh, tài đức Trần Nhân Tông




Hoạt động 3: Luyện tập

a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.

b. Tổ chức thực hiện:

- GV yêu cầu HS: : Viết đoạn văn (khoảng 7-9 câu) trình bày cảm nhận của em về nhan đề hoặc một hình ảnh đặc sắc trong bài thơ “Thiên Trường vãn vọng”.
Đoạn văn tham khảo

        Trong văn học trung đại bên cạnh đề tài thể hiện tình yêu đất nước, tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc thì còn có những bài thơ thể hiện tình yêu thiên nhiên, yêu cảnh vật. Tình cảm đó được thể hiện rõ nét trong hai câu đầu bài thơ Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra của Trần Nhân Tông.
Thôn hậu thôn tiền đạm tự yên
Bán vô bán hữu tịch dương biên
Cảnh vật hiện ra không rõ nét, nửa hư nửa thực, mờ ảo. Đó là cảnh chiều muộn cảnh vật nhạt nhòa trong sương, thể hiện vẻ đẹp mơ màng, yên tĩnh nơi thôn dã. Cảnh đó một phần là thực một phần do cảm nhận riêng của tác giả. Khung cảnh vừa như thực lại vừa như cõi mộng “bán vô bán hữu” – nửa như có nửa như không. Thời gian buổi chiều gợi nên nỗi buồn man mác, không gian làng quê im ắng, tĩnh mịch. Điều đó cho thấy một tâm hồn tinh tế nhạy cảm trước vẻ đẹp giản dị của cuộc sống.
Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề, củng cố bài học

b. Tổ chức thực hiện:
- GV tổ chức hoạt động “tưởng tượng văn học”: Em hãy vẽ lại bức tranh buổi chiều ở Phủ Thiên Trường theo tưởng tượng của mình.
* Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………
Nội dung 4: 
TIẾT 19:                         THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT:
 BIỆN PHÁP TU TỪ ĐẢO NGỮ
Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng chú ý cho học sinh; tạo vấn đề vào chủ đề

b) Tổ chứchoạt động:


*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
Cho cặp câu dưới đây, hãy chỉ ra sự khác nhau ở mỗi cặp câu và cho biết em ấn tượng với câu nào trong cặp câu đó.

a)    (1) Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.

       (2) Cành lê  điểm  một vài bông hoa trắng.
b)    (1)  Rộ lên tiếng quạ kêu quang quác ở bên trong rừng già.

       (2)  Tiếng quạ kêu rộ lên quang quác ở bên trong rừng già.

c)  (1)   Thoắt cái, trắng long lanh một cơn mưa tuyết trên những cành đào, lê, mận.

     (2)   Thoắt cái, một cơn mưa tuyết trắng long lanh  trên những cành đào, lê, mận.
* Bước 2: Học sinh trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- Gv quan sát lắng nghe

- Hs quan sách giáo khoa tìm câu trả lời.

* Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Hs trình bày sản phẩm cá nhân

- Gv gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Dự kiến sp:

Câu a) cách 1 Tạo nhiều ấn tượng bởi nó gợi về sắc trắng đang được điểm tô trên cành lê xanh báo hiệu một sức sống mùa xuân và nó tạo nên cái vẻ đẹp trong, thanh khiết, trong sáng của mùa xuân.

 Câu b) cách 1 cấu tạo ngữ pháp không giống các câu bình thường, nó nhấn mạnh được cái sự xuất hiện rất bất ngờ của âm thanh, nó xuất hiện một cách bất ngờ trong không gian yên vắng của rừng già, nó nhấn mạnh âm thanh của tiếng quạ kêu hơn.

Câu c) cách 1 vì nếu muốn nhấn mạnh đến sắc trắng, nếu muốn nhấn mạnh đến ánh sáng tỏa long lanh của những cơn mưa, của những hạt mưa, của những bông tuyết thì rõ ràng cấu trức của câu 1 nó hay hơn, nó sống động hơn và cách diễn đạt này để lại nhiều ấn tượng cho người nghe hơn.
*Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết nối vào bài học: 
Như vậy, chúng ta nhìn thấy từ trong những các cặp câu trên, mình đều thấy có những cách diễn đạt rất là quen thuộc, nhưng bên cạnh đó, khi chúng ta chỉ cần thay đổi vị trí của một từ hoặc một cụm từ nào đó thôi, lập tức ta sẽ có được một câu mới, một cách diễn đạt mới, mà ấn tượng hơn, thú vị hơn, nó nhấn mạnh được cái thông điệp mà chúng ta gửi gắm hơn. Cách thức thay đổi vị trí các từ, cụm  trong một câu để tạo ra một dấu ấn, có tác dụng như thế thì người ta gọi là gì, chúng ta cùng đi tìm hiểu về hiện tượng này trong bài học hôm nay.

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	a) Mục tiêu: học sinh nắm được đặc điểm và tác dụng của đảo ngữ

b) Tổ chức thực hiện:
- Sử dụng phần mềm PowerPoint
- Phương pháp/ kĩ thuật: động não, thảo luận  nhóm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Đọc tri thức trong sgk.

PHÂN TÍCH VÍ DỤ 1:  Đọc câu thơ sau và nhận xét cấu tạo của các câu, các cụm từ được in đậm. Cho biết tác dụng của kiểu cấu tạo câu đó?

Tìm nơi thăm thẳm rừng sâu

Bập bùng hoa chuối trắng màu hoa ban

(Hành trình của bầy ong- Nguyễn Đức Mậu)
- Hs tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2:  Học sinh trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- Gv quan sát lắng nghe

- Hs quan sách giáo khoa tìm câu trả lời.

Bước 3:  Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Hs trình bày sản phẩm cá nhân

- Gv gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Dự kiến sp: 

- Cấu trúc của danh từ thông thường phải là “rừng sâu thăm thẳm”, nhưng ở câu thơ trên trật tự này đã có sự thay đổi: tính từ “thăm thẳm” được đảo lên đứng trước danh từ trung tâm chỉ sự vật “rừng sâu”. 

- Cấu trúc cụm chủ ngữ- vị ngữ thông thường sẽ là “hoa chuối bập bùng”,  “hoa ban màu trắng”, ở câu thơ trên cũng có sự thay đổi trật tự các thành phần: các vị ngữ (bập bùng, trắng) được đảo lên đứng trước các chủ ngữ (hoa chuối, màu hoa ban)

Tác dụng: 

+ Nhấn mạnh không gian hoang vu, nguyên sơ của rừng già, cùng với đó là sắc màu đỏ tươi của những bông hoa chuối rừng, màu trắng tinh khôi của hoa ban nổi bật giữa màu xanh ngắt của khu rừng.

+  Thể hiện sự khâm phục của tác giả trước cuộc hành trình đầy gian khổ mà đẹp đẽ của bầy ong để làm mật cho đời.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.
- Gv nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.

 ? Vậy biện pháp tu từ đảo ngữ là gì? có tác dụng gì

	I.  ĐẶC ĐIỂM VÀ TÁC DỤNG CỦA ĐẢO NGỮ

*Khái niệm: Biện pháp tu từ đảo ngữ là biện pháp tu từ được tạo ra bằng cách thay đổi vị trí thông thường của các từ ngữ trong câu nhằm nhấn mạnh đặc điểm, hoạt động, trạng thái của sự vật, hiện tượng, gợi ấn tượng rõ hơn hoặc bộc lộ cảm xúc của người viết (người nói).

*Đặc điểm:

+ Đảo trật tự các thành tố trong cụm từ( thành phần phụ sau đứng trước thành phần trung tâm)

+ Đảo trật tự các thành phần trong câu( vị ngữ đứng trước chủ ngữ)

*Tác dụng: 

+ Nhấn mạnh đặc điểm, trạng thái, hành động của đối tượng. 

+ Bộc lộ cảm xúc của tác giả

 


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1:
Xác định biện pháp tu từ đảo ngữ trong các câu thơ dưới đây và cho biết tác dụng của chúng? 

a) Mình đi có nhớ những nhà 

Hắt hiu lau xám, đậm đà lòng son

(Việt Bắc- Tố Hữu)

b) Quê hương là vàng hoa bí

 Là hồng tím dậu mồng tơi

 Là đỏ đôi bờ dâm bụt

 Màu hoa sen trắng tinh khôi

(Bài học đầu cho con - Đỗ Trung Quân)

Dự kiến sản phẩm:

a) Cấu trúc các vế câu đã có sự thay đổi so với trật tự thông thường: thành phần vị ngữ được đảo lên trước chủ ngữ
Tác dụng: Nhấn mạnh đặc điểm của những bụi lau xám nơi núi rừng Việt Bắc gợi sự hoang vu, lạnh lẽo, hắt hiu của thiên nhiên. Đồng thời nhấn mạnh tình nghĩa đậm đà của lòng người Việt Bắc dành cho tác giả và những cán bộ kháng chiến. Thể hiện cảm xúc của nhà thơ: nỗi nhớ thương hướng về cảnh và người Việt Bắc với niềm xúc động và biết ơn chân thành, sâu sắc.

b) Biện pháp đảo ngữ được thể hiện ở sự thay đổi cấu trúc các cụm danh từ trong ba câu thơ đầu. Các cụm danh từ này đều có sự thay đổi trật tự: các tính từ chỉ màu sắc (vàng, hồng, tím, đỏ) được đảo lên đứng trước danh từ trong tâm chỉ sự vật (hóa bí, dậu mùng tơi, bờ râm bụt)

Tác dụng: Nhấn mạnh màu sắc của các loài hoa thân thuộc với làng quê, gợi lên vẻ đẹp sống động, rực rỡ tươi đẹp của quê hương.

Thể hiện tình yêu, sự gắn bó thiết tha của nhà thơ với quê hương mình.

Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập.
b) Tổ chức thực hiện: 

- Sử dụng phần mềm PowerPoint, ralo

- Phương pháp/ kĩ thuật: động não, thảo luận nhóm

	
Hoạt động của GV và HS

	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới:

Lom khom dưới núi, tiều vài chú,
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc,
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.
(Bà Huyện Thanh Quan, Qua Đèo Ngang)

a. Chỉ ra các câu thơ sử dụng biện pháp tu từ đảo ngữ trong đoạn thơ.

b. Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ đảo ngữ trong từng câu thơ.

 Ngữ liệu

biện pháp tu từ đảo ngữ 
Tác dụng

Bước 2:  Học sinh trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ:
- Gv quan sát lắng nghe

- Hs quan sách giáo khoa tìm câu trả lời.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:

- Hs trình bày sản phẩm cá nhân

- Gv gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.
- Gv nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.
	Bài tập 1
Lom khom dưới núi, tiều vài chú,
 (Vài chú tiều lom khom dưới núi)
Đảo cấu trúc câu ( vị ngữ “Lom khom dưới núi”được đảo lên đứng trước chủ ngữ “tiều vài chú” )đảo cấu trúc cụm danh từ (cụm từ “vài chú” chỉ số lượng, đơn vị lại đứng sau danh từ chỉ sự vật “tiều”. 

=> Từ đó nhấn mạnh tư thế, hình dáng nhỏ bé của con người giữa không gian mênh mông, hùng vĩ, hiểm trở của Đèo Ngang. Nó cũng thể hiện tâm trạng cô đơn, lòng thương cảm của nhà thơ khi chứng kiến cuộc sống vất vả của con người giữa núi rừng heo hút.

Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.
 (Mấy nhà chợ lác đác bên sông)
Đảo cấu trúc câu ( vị ngữ “Lác đác bên sông ”được đảo lên đứng trước chủ ngữ “chợ mấy nhà” )đảo cấu trúc cụm danh từ (cụm từ “mấy nhà” chỉ số lượng, đơn vị lại đứng sau danh từ chỉ sự vật “chợ”. 

=>Đảo ngữ nhằm nhấn mạnh số lượng ít ỏi, thưa thớt vắng của những ngôi nhà, gợi không khí vắng vẻ, hoang sơ của núi rừng. Đồng thời câu thơ cũng gợi lên sự cô đơn, lẻ loi giữa đèo núi hoang sơ của người Lữ khách xa nhà.

Nhớ nước đau lòng con quốc quốc,
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.
Đảo cấu trúc câu ( vị ngữ “Nhớ nước đau lòng  ”, “Thương nhà mỏi miệng “được đảo lên đứng trước chủ ngữ “con quốc quốc” ,”cái gia gia”) đảo cấu trúc cụm động  từ (cụm từ “nhớ nước”, “thương nhà” là thành phần phụ sau chỉ nguyên nhân lại đứng trước các động từ chỉ trạng thái cảm xúc “đau lòng”, “mỏi miệng” 

=>Cấu trúc đảo ngữ góp phần gợi âm thanh tiếng chim kêu thê thiết trong khung cảnh Đèo Ngang khi chiều xuống đồng thời thể hiện kín đáo nỗi nhớ nhà, nhớ quê của người lữ khách, cả nỗi nhớ tiếc quá khứ vàng son của đất nước.

	- Sử dụng phần mềm PowerPoint, ralo

- Phương pháp/ kĩ thuật: động não, thảo luận nhóm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

Chỉ ra câu thơ, câu văn có sử dụng biện pháp tu từ đảo ngữ trong các trường hợp sau:

a. Lặn lội thân cò khi quãng vắng

    Eo sèo mặt nước buổi đò đông.

(Trần Tế Xương, Thương vợ)

b. Xóm làng xanh mát bóng cây,

Sông xa trắng cánh buồm bay lưng trời.

(Trần Đăng Khoa, Quê em)

c. Chị Dậu về đến đầu nhà đã nghe tiếng khóc khàn khàn của hai đứa trẻ. Sấp ngửa, chị chạy vào cổng, quẳng cả rổ mẹt, mê nón xuống sân, rồi vội vàng chị vào trong nhà. 

Bước 2: Học sinh trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ:

- Gv quan sát lắng nghe

- Hs quan sách giáo khoa tìm câu trả lời.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:

- Hs trình bày sản phẩm cá nhân

- Gv gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.
- Gv nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.
	Bài tập 2

a) Cả hai câu thơ đều sử dụng biện pháp tu từ đảo ngữ, đảo vị ngữ lên trước chủ ngữ, cụ thể: 

+ vị ngữ “lặn lội” được đảo đảo lên đầu câu, cấu trúc đúng phải là “thân cò lặn lội”.

+ Vị ngữ “eo sèo” được đảo lên đầu câu, cấu trúc đúng  phải là “mặt nước eo sèo”

b) Cả hai câu thơ đều sử dụng biện pháp tu từ đảo ngữ, đảo các thành tố trong cụm từ, cụ thể:

Cụm danh từ có cấu trúc đảo ngữ “xanh mát bóng cây” và “trắng cánh buồm “. Các tính từ chỉ màu sắc (xanh, trắng) được đảo lên đứng trước danh từ trung tâm (bóng cây, cánh buồm)

c) Câu văn sử dụng biện pháp tu từ đảo ngữ, đảo các thành tố trong cụm từ, cụ thể:

Cụm từ có cấu trúc đảo ngữ “sấp ngửa, chị chạy vào tính từ “sấp ngửa” thường đứng sau động từ để bổ sung về tính chất, đặc điểm của hành động nay lại được đảo lên đứng trước động từ trung tâm (chạy)

	- Sử dụng phần mềm PowerPoint, ralo

- Phương pháp/ kĩ thuật: động não, chia sẻ cặp đôi

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

Nêu tác dụng của biện pháp tu từ đảo ngữ trong các đoạn thơ sau:

a. Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy

    Mất ổ bầy chim dáo dác bay.

(Nguyễn Đình Chiểu, Chạy giặc)

b. Con đê cát đỏ cỏ viền

Leng keng nhạc ngựa ngược lên chợ Gò.

(Hoàng Tố Nguyên, Gò Me)

c. Ngày hôm sau ồn ào trên bến đỗ

    Khắp dân làng tấp nập đón ghe về.

(Tế Hanh, Quê hương)

Bước 2: Học sinh trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ:

- Gv quan sát lắng nghe

- Hs quan sách giáo khoa tìm câu trả lời.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:

- Hs trình bày sản phẩm cá nhân

- Gv gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.
- Gv nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.

	Bài tập 3

a) Biện pháp đảo ngữ được sử dụng qua việc đảo thành tố trong cụm từ “lơ xơ chạy”, “ dáo dác bay” 

Tác dụng: nhấn mạnh tình cảm bơ vơ, tan tác, tâm trạng hoang mang, sợ hãi của nhân dân và cả vạn vật khi chiến tranh bất ngờ ấp đến. Từ đó, nhà thơ cũng thể hiện nỗi buồn thương, xót xa, đau đớn cho tình cảnh của nhân dân, của đất nước.

b)Biện pháp đảo ngữ được sử dụng qua cấu trúc đảo thành tố trong cụm  danh từ “Leng keng nhạc ngựa “

 Tác dụng: Nhấn mạnh âm thanh tiếng nhạc ngựa vui tươi, rộn rã gợi lên khung cảnh cuộc sống bình yên, thân thuộc nơi quê hương. Qua đó, nhà thơ thể hiện nỗi nhớ, niềm thương, sự gắn bó của những thanh âm bình dị của cuộc sống quê nhà.

c) Biện pháp đảo ngữ được sử dụng qua việc  đảo các thành tố trong cụm    từ “ồn ào trên bến đỗ”, “tấp nập đón ghe về”

Tác dụng: Nhấn mạnh không khí đông vui, nhịp sống sôi động nơi làng chài khi đón những đoàn thuyền đầy ắp cá và bình yên trở về sau chuyến ra khơi. Từ đó, nhà thơ cũng thể hiện niềm vui trước khung cảnh no ấm, sung túc của người dân quê hương.


Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu:   Hs thực hiện bài tập
b) Tổ chức thực hiện: 


- Sử dụng phần mềm PowerPoint 

- Kĩ thuật/ Phương pháp: Động não

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:   
Dưới đây là các tiêu đề báo chí có sử dụng biện pháp đảo ngữ, em hãy chỉ ra đảo ngữ ở  mỗi tiêu đề và nêu tác dụng của cách đặt tiêu đề ấy?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ, hình thành và triển khai ý tưởng, tư duy độc lập…
Bước 3: Báo cáo kết quả: GV gọi bất kì cá nhân nào trình bày kết quả.
Bước 4: Đánh giá, nhận xét
*Hướng dẫn về nhà: Hoc kĩ bài,  làm bài tập còn lại.

                                  Chuẩn bị bài tiếp theo
*Rút kinh nghiệm:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nội dung 5
 TIẾT 20-21              Văn bản: CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG 
                                                      (Hà Ánh Minh)
Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng chú ý cho học sinh; tạo vấn đề vào chủ đề

b) Tổ chứchoạt động:


Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  NHÌN HÌNH ĐOÁN NỘI DUNG

Quan sát các bức ảnh dưới đây và cho biết những hình ảnh này ghi lại các buổi biểu diễn của loại hình âm nhạc truyền thống nào ở Việt Nam?

 Bước 2: Học sinh trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ:

- Gv quan sát lắng nghe

- Hs quan sách giáo khoa tìm câu trả lời.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:

- Hs trình bày sản phẩm cá nhân

- Gv gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá nhận xét, kết nối bài học: Bài học hôm nay chúng ta tìm hiểu về một loại hình âm nhạc truyền thống mà chúng ta sẽ được tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay qua văn bản... đó là một loại hình nghệ thuật biểu diễn ca Huế, đặc biệt là biểu diễn ca Huế trên Sông Hương.

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
	
Hoạt động của GV và HS

	Dự kiến sản phẩm

	a) Mục tiêu: Hs nắm được những vấn đề chung của văn bản

b) Tổ chức hoạt động:
- Sử dụng phần mềm PowerPoint, ralo

- Kĩ thuật/ Phương pháp: Dự án

* Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

 Đọc sao cho hay:

- Đọc theo trình tự: đọc thầm trước-> đọc thành tiếng-> đọc lưu loát văn bản.

- Chú ý các từ ngữ là tên gọi của các nhạc khúc, nhạc cụ, các kĩ thuật trình diễn trong ca Huế.

- Chú ý đoạn miêu tả, bộc lộ cảm xúc hay những đoạn nghị luận về đặc điểm, giá trị của ca Huế và thú nghe ca Huế.

 PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1: TÌM HIỂU CHUNG
Văn bản:
Kiểu văn bản

 Nhan đề văn bản
Đối tượng chính của văn bản
Mục đích của văn bản

Bố cục

Trình tự trình bày thông tin

* Thực hiện nhiệm vụ:

- Học sinh đọc ngữ liệu văn bản.
- HS hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm, thảo luận, thống nhất kết quả ghi vào phiếu bài tập.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.

* Báo cáo kết quả:

- HS trình bày kết quả (cá nhân/đại diện nhóm).

* Đánh giá nhận xét:


- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.

-  GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.
 
	I. ĐỌC – TÌM HIỂU CHUNG

- Kiểu văn bản: Thông tin

- Nhan đề văn bản: Ca Huế trên sông Hương

+ Ca Huế: một thể loại âm nhạc cổ truyền của cố đô Huế, vừa thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên và con người xứ Huế.

+ Sông Hương: không gian sinh thành, nuôi dưỡng và cũng là nơi diễn ra các hoạt động trình diễn ca Huế.

- Đối tượng chính của văn bản: ca Huế- một loại hình âm nhạc cổ truyền của đất cố đô.

- Mục đích của văn bản: giới thiệu những thông tin và những nét độc đáo, thú vị trong nghệ thuật biểu diễn ca Huế

- Bố cục: 2 phần

+ Phần 1: Từ đầu đến “lí hoài nam”- giới thiệu chung về các điệu hò xứ Huế

+ Phần 2: Còn lại: -giới thiệu thông tin chi tiết về một buổi biểu diễn ca Huế trên sông Hương.

- Trình tự trình bày thông tin theo tiến trình thời gian của một cuộc thưởng thức ca Huế: 

+ Đêm xuống: du khách được lên thuyền rồng, nhìn thấy dàn nhạc cụ cùng những ca công của đêm nhạc. + Khi trăng lên: dàn nhạc bắt đầu biểu diễn.

+  Đêm đã về khuya: các ca Nhi cất lên tiếng hát.

+  Khi trời dần sáng: khoang thuyền vẫn đầy ắp lời ca tiếng nhạc

	a) Mục tiêu: Hs tìm hiểu  về các điệu hò xứ Huế
b) Tổ chức hoạt động:
- Sử dụng phần mềm PowerPoint, ralo

* Chuyển giao nhiệm vụ học tập:  

- GV phát phiếu học tập, hướng dẫn HS tìm hiểu thông tin.

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: 

Nhóm 1+2: Trong đoạn văn đầu tiên của văn bản, các điệu hò nào của xứ Huế đã được nhắc đến? Những điệu hò này có đặc điểm gì? Chúng gắn bó ra sao với cuộc sống của con người?

Nhóm 3+4: Em nhận xét gì về cách mở  đầu văn bản thông tin của tác giả?  

* Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh đọc ngữ liệu văn bản.

- HS hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm, thảo luận, thống nhất kết quả ghi vào phiếu bài tập.

- GV quan sát, hỗ trợ HS.

* Báo cáo kết quả:

- HS trình bày kết quả (cá nhân/đại diện nhóm).

* Đánh giá nhận xét:


- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.

- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.
 
	II. KHÁM PHÁ VĂN BẢN
1. Giới thiệu chung về các điệu hò xứ Huế

- Các điệu hò rất quen thuộc, gắn liền với các hoạt động sinh hoạt, lao động sản xuất thường ngày của người dân Huế: hò khi đánh cá, cấy cày, gặt hái, trồng cây, chăn tằm.... 
- Nội dung các câu hò: gửi gắm một ý tình trọn vẹn, thể hiện lòng khao khát, nỗi mong chờ hoài vọng thiết tha của tâm hồn người dân xứ Huế.

- Ca từ trong các câu hò Huế: tài ba, phong phú và mang đậm màu sắc địa phương xứ Huế.

- Các làn điệu: tác giả liệt kê hàng loạt các câu hò, điệu lí cho thấy các làn điệu hò Huế không chỉ nhiều về số lượng, còn đa dạng phong phú về sắc thái, tình cảm( có điệu buồn bã, có điệu náo nức nồng hậu tình người)

=> Các làn điệu hò xứ Huế vô cùng đa dạng, phong phú.

Nhận xét chung.

+  Tác giả cho thấy các làn điệu hò xứ Huế được hình thành, nuôi dưỡng từ cuộc sống, sinh hoạt, lao động của người dân xứ Huế.

+  Những làn điệu hò này đa dạng, phong phú, sâu sắc, phản ánh sống động cuộc sống và tâm hồn, tiếng nói và cả tiếng lòng của người xứ Huế. 

+ Tác giả mở đầu văn bản bằng cách cung cấp thông tin về các điệu hò truyền thống của người Huế. Những điệu hò dân gian là một phần quan trọng để tạo nên ca Huế

	a) Mục tiêu: Hs tìm hiểu  giới thiệu thông tin chi tiết về ca Huế

b) Tổ chứchoạt động:

- Sử dụng phần mềm PowerPoint, ralo

- Kĩ thuật/ Phương pháp: động não, công đoạn, thảo       luận nhóm

* Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV phát phiếu học tập, hướng dẫn HS tìm hiểu thông tin.

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3:  Đọc phần còn lại của văn bản và tìm các thông tin về ca Huế theo gợi ý sau: Nhóm 1: thời gian, không gian biểu diễn ca Huế. Nhóm 2: Nghệ sĩ biểu diễn. Nhạc cụ và các kĩ thuật trình diễn. 

Nhóm 3: Nguồn gốc ca Huế, các nhà khúc nhạc điệu và lời ca. 

Nhóm 4: Cảm xúc của người khác thưởng thức ca Huế?

 * Thực hiện nhiệm vụ:

- Học sinh đọc ngữ liệu văn bản.

- HS hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm, thảo luận, thống nhất kết quả ghi vào phiếu bài tập.

- GV quan sát, hỗ trợ HS.

* Báo cáo kết quả:

- HS trình bày kết quả (cá nhân/đại diện nhóm).

* Đánh giá nhận xét:


- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.

- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.


Em hãy nêu đề tài và chủ đề của văn bản?
         
	2. Giới thiệu thông tin chi tiết về ca Huế
- Thời gian biểu diễn: ca Huế bắt đầu biểu diễn khi đêm xuống (thành phố lên đèn) và kết thúc khi trời sắp sáng
(tiếng gà gáy, tiếng chuông chùa vang lên).

 => Đó là khoảng thời gian khi không gian lắng đọng, yên tĩnh sau những ổn ào sôi động của một ngày. Đồng thời, đó cũng là thời điểm tâm hồn lữ khách lắng lại, rời khỏi những lo âu thường nhật để sẵn sàng cho việc thưởng thức âm nhạc.

- Không gian biểu diễn: 

+ Ca Huế được biểu diễn trên thuyền rồng, rộng rãi thoáng mát, sàn gỗ bào nhẫn, mui vòm  trang trí lộng lẫy, xung quanh và phía trước là hình rồng như muốn bay lên. Đó là không gian đầy trang trọng vốn chỉ dành cho vua chúa ngày xưa.

+ Con thuyền ấy thả trôi trên sông Hương. Du khách vừa được nghe nhạc, vừa được ngắm cảnh sông nước. 

+ Theo tiến trình thời gian của buổi biểu diễn ca Huế, du khách sẽ được ngắm những khung cảnh khác nhau: 

. Khi là cảnh trăng trời thơ mộng, sương dày dần lên, gió mơn man dìu dịu, chiêm ngưỡng khung cảnh Huế về đêm với hình ảnh thành phố lên đèn như sao sa. 

. Khi được ngắm những công trình kiến trúc cổ kính (chùa Thiên Mụ, tháp Phước Duyên), với những thanh âm bình dị mà sâu lắng (tiếng nước vỗ mạn thuyền, tiếng gà gáy, tiếng chuông chùa)

- Không gian đặc sắc ấy chỉ ở Huế mới có, góp phần tạo nên nét độc đáo của ca Huế. Du khách không chỉ được thưởng thức âm nhạc, còn được cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và cả văn hóa, lịch sử đất cố đô.

- Nghệ sĩ biểu diễn:  Các ca công đều rất trẻ với những bộ trang phục truyền thống: nam áo the, quần thụng, khăn xếp; nữ áo dài, khăn đóng. 

- Nhạc cụ biểu diễn:  các loại nhạc cụ biểu diễn trong ca Huế rất đa dạng, từ các loại bộ dây( đàn tranh, đàn nguyệt, tỳ bà, nhị, đàn tam, đàn bầu),  bộ hơi( sáo), bộ gõ ( cặp sanh). Đủ tám loại nhạc cụ ( bát âm)

- Các kĩ thuật trình diễn: các ngón đàn trau chuốt của người nhạc công được liệt kê: nhấn, mổ, vỗ, vả, ngón bấm, day, chớp, búng, ngón phi, ngón rãi.-> những ngón đàn cho thấy sự tài hoa, điêu luyện của người nghệ sĩ.

- Nguồn gốc của ca Huế: Ca Huế hình thành từ dòng nhạc dân gian và ca nhạc cung đình. Do vậy, trong ca Huế vừa có cái giản dị, trong sáng, tươi vui của âm nhạc dân gian vừa có cái trang trọng uy nghi của dòng ca nhạc thính phòng.

- Nhạc khúc, nhạc điệu: 

+ Các làn điệu ca Huế chia làm hai dòng: điệu Bắc và điệu Nam, với trên 60 tác phẩm.

Điệu Bắc thường vui tươi, hùng tráng

Điệu Nam thường buồn man mác, thương cảm, bi ai, vương vấn.

Lại có bài pha lẫn điệu Bắc, điệu Nam, không vui, không buồn.

+ Tác giả liệt kê hàng loạt nhạc khúc: lưu thủy, kim tiền,  xuân phong, long hổ, nam ai, nam bình, quả phụ, nam xuân, tương tư khúc,  hành vân, tứ đại cảnh.

 ->Ca Huế không chỉ phong phú về số lượng mà còn đa dạng về sắc thái biểu cảm: có sôi nổi tươi vui, có buồn cảm bâng khuâng, có tiếc thương ai oán.... Chính điều đó đã thể hiện sự sâu sắc, phong phú trong tâm hồn người Huế.

- Lời ca: Lời ca Huế thong thả, trang trọng, trong sáng gợi lên tình người, tình đất nước, trai hiền, gái lịch.

- Cảm xúc của người thưởng thức

+ Trong vai “một lữ khách thích giang hồ với hồn thơ lai láng, tình người nồng hậu”, người du khách bước xuống thuyền rồng với đầy sự phấn chấn, với tâm trạng chờ đợi rộn lòng. Để rồi ngạc nhiên thích thú khi những thanh âm đầu tiên của buổi diễn bừng lên trong không gian yên tĩnh và cứ thế say sưa đắm chìm trong khung cảnh thiên nhiên, trong không gian đầy  ắp lời ca tiếng nhạc.

+ Người du khách vừa được thưởng thức sự phong phú, độc đáo của ca sỹ vừa được cảm nhận sông nước mây trời xứ Huế và còn trôi ngược dòng thời gian để hiểu thêm về lịch sử và văn hóa Huế. 

->Đó quả là thú vui “tao nhã và đầy sức quyến rũ”

Nhận xét chung:

+ Ca Huế là loại hình sân khấu mang những nét đặc trưng của xứ Huế, vừa phong phú đa dạng vừa độc đáo ấn tượng vô cùng. 

+ Thưởng thức ca Huế là một thú vui vừa tao nhã lại đầy sức quyến rũ

+ Tác giả không chỉ cung cấp thông tin về ca Huế mà còn thể hiện tình yêu, niềm tự hào về một sản phẩm độc đáo của quê hương, đồng thời cho thấy thái độ nâng niu, trân trọng và ý thức gìn giữ, tôn vinh những di sản tinh thần quý giá của dân tộc.
3. Đề tài và chủ đề

Đề tài : Văn hóa truyền thống
Chủ đề: Qua những thông tin cụ thể, đầy đủ, chính xác, tác giả đã giới thiệu cho người đọc về một loại hình sân khấu truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc. Ca Huế là hình thức nghệ thuật độc đáo, phong phú, thể hiện sống động vẻ đẹp thiên nhiên, cuộc sống và nhất là tâm hồn của người dân Huế. Từ đó, văn bản cũng gửi thông điệp về việc giữ gìn phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc trong bối cảnh xã hội hiện đại hôm nay.


Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập.
b) Tổ chức thực hiện: 

- Sử dụng phần mềm PowerPoint

- Kĩ thuật/ Phương pháp:  

	
Hoạt động của GV và HS

	Nội dung cần đạt

	*Chuyển giao nhiệm vụ:   

- Gv chuyển giao nhiệm vụ:  

 - Hs thực hiện nhiệm vụ: 
* Học sinh trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ:

- Gv quan sát, lắng nghe.

- Hs quan sát sách giáo khoa tìm câu trả lời.

* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:

- Hs trình bày sản phẩm cá nhân
	


Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu:   Hs thực hiện bài tập
b) Tổ chức thực hiện: 


- Sử dụng phần mềm PowerPoint 

- Kĩ thuật/ Phương pháp:  

* Giao nhiệm vụ học tập:  Tìm hiểu về nhã nhạc cung đình Huế.

* Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ, hình thành và triển khai ý tưởng, tư duy độc lập…
* Báo cáo kết quả: GV gọi bất kì cá nhân nào trình bày kết quả.

* Hướng dẫn về nhà: - Hoc kĩ bài, hoàn thiện sơ đồ tư duy bài học

                                      - Chuẩn bị bài tiếp theo.

* Rút kinh nghiệm:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
III.2. Viết 

TIẾT 22-23-24 
    VIẾT BÀI VĂN PHÂN TÍCH MỘT TÁC PHẨM VĂN HỌC
  (BÀI THƠ THẤT NGÔN BÁT CÚ HOẶC TỨ TUYỆT ĐƯỜNG LUẬT)

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức về kiểu văn bản (bài văn) phân tích một tác phẩm văn học (bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật)

b. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đặt câu hỏi gợi dẫn cho HS: Chúng ta đã học những bài thơ nào thuộc thể thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật ?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS suy nghĩ để trả lời câu hỏi.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 2 – 3 HS trả lời câu hỏi trước lớp.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV nhận xét, đánh giá, chốt và dẫn dắt vào bài học

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

Hoạt động 1: Giới thiệu kiểu bài

a. Mục tiêu: HS nắm được kiểu bài viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK, yêu cầu HS thảo luận

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS nghe GV yêu cầu, đọc kiến thức trong SGK 

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV mời 3 HS trình bày nội dung từng phần 

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thứ.
	Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật) là vận dụng các thao tác, kĩ năng đọc hiểu đã được hình thành, rèn luyện để viết bài văn phân tích một bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật


Hoạt động 2: Tìm hiểu yêu cầu đối với kiểu bài văn phân tích một bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật

a. Mục tiêu: HS nắm được yêu cầu của kiểu bài viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK, yêu cầu HS thảo luận

+ Một bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật có những đặc điểm cơ bản nào?

+ Theo em, bài văn phân tích một bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật cần đáp ứng những yêu cầu gì?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghe GV yêu cầu, trả lời câu hỏi

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV mời 3 HS trình bày nội dung từng phần 

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thứ.
	* Yêu cầu:
- Giới thiệu khái quát về tác giả và bài thơ (nhan đề, đề tài, thể thơ,…); nêu ý kiến chung của người viết về bài thơ.

- Phân tích được nội dung cơ bản của bài thơ (đặc điểm của hình tượng thiên nhiên, con người; tâm trạng của nhà thơ), khái quát chủ đề bài thơ.

- Phân tích được một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật (một số yếu tố thi luật của thể thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật; nghệ thuật tả cảnh, tả tình; nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ (từ ngữ, biện pháp tu từ,…);…).

- Khẳng định được vị trí, ý nghĩa của bài thơ.




Hoạt động 3: Đọc và phân tích bài viết tham khảo

a. Mục tiêu: HS biết chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi về đặc điểm của bài văn phân tích một tác phẩm văn học (bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật)

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK, yêu cầu HS thảo luận

+ Bài viết đã giới thiệu những gì về bài thơ “Thương vợ” của Trần Tế Xương trong đoạn mở đầu?

+ Đề tài và thể thơ được nêu lên ở đoạn văn nào?

+ Bài viết đã phân tích những nội dung nào trong bài thơ “Thương vợ?” (Hình tượng người vợ được khắc họa với những đặc điểm nào? Bài thơ thể hiện những cảm xúc, tâm trạng nào của tác giả?)

+ Bài viết đã chỉ ra những nét đặc sắc nghệ thuật gì ở bài thơ “Thương vợ?” (thể thơ, đề tài, thi liệu, ngôn ngữ, bút pháp tả trữ tình hòa quyện cùng bút pháp trào phúng…)

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghe GV yêu cầu, trả lời câu hỏi

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 3 HS trình bày nội dung từng phần 

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thứ.
	Văn bản “Phân tích bài thơ Thương vợ của Trần Tế Xương”
1. Giới thiệu tác giả, tác phẩm và nêu khái quát giá trị của tác phẩm.
- Trần Tế Xương được xếp vào hàng những cây bút trào phúng xuất sắc nhất của nền văn học dân tộc. Ông cũng là một nhà thơ trữ tình giàu cảm hứng nhân đạo và lòng yêu nước. Tú Xương còn là tác giả có nhiều cách tân táo bạo đối với thể loại thơ Nôm Đường luật.

- Thương vợ là một trong những bài thơ Nôm nổi tiếng nhất của ông.

2. Giới thiệu đề tài, thể thơ.
- Đề tài: người vợ

- Thể thơ: thất ngôn bát cú Đường luật

3. Phân tích nội dung cơ bản của bài thơ
Nội dung chính: Chân dung người vợ trong cảm xúc yêu thương cùng tiếng cười tự trào và một cách nhìn về thân phận người phụ nữ của Tú Xương.

4. Phân tích một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của bài thơ
- Nhà thơ đã sử dụng một cách linh hoạt và điêu luyện các yếu tố đặc trưng của thể loại: sự hòa phối thanh điệu, kết cấu chặt chẽ, tính cô đọng, hàm súc,…

- Đồng thời, bài thơ mang đến những cách tân độc đáo ở nhiều bình diện: đề tài, thi liệu, ý tứ, đặc biệt là ngôn ngữ thơ.

5. Khẳng định vị trí, ý nghĩa của bài thơ.
- Bài thơ Thương vợ là tác phẩm tiêu biểu cho giá trị tư tưởng và nghệ thuật của thơ Tú Xương. Tác giả đặt ra nhiều vấn đề có ý nghĩa xã hội to lớn.


Hoạt động 4: Thực hành viết theo các bước

a. Mục tiêu: HS nắm vững được các bước viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật)

b. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV hướng dẫn HS chuẩn bị trước khi viết và tìm ý, lập dàn 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe GV đặt câu hỏi, suy nghĩ để trả lời.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV mời 3 HS trả lời trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV nhận xét, chốt:

Nhiệm vụ 2:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV mời 2 HS đọc 
Tìm ý, lập dàn ý trong SGK (1 bạn đọc phần Tìm ý, 1 bạn đọc phần lập dàn ý).

- GV phát phiếu học tập cho HS, yêu cầu HS lập dàn ý, sau đó trao đổi với bạn bên cạnh để góp ý cho nhau.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV mời hai cặp HS đứng lên trình bày dàn ý của nhóm mình sau khi đã thống nhất, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.

Nhiệm vụ 3:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS viết bài. GV nhắc HS: Cần bám vào dàn ý đồng thời nhìn vào yêu cầu đối với đoạn văn để đảm bảo được yêu cầu.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe yêu cầu của GV, sau đó viết bài.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV yêu cầu mỗi HS tự đọc lại bài của mình và dùng bảng kiểm để tự điều chỉnh đoạn văn.

- GV yêu cầu HS đổi vở với bài của bạn để góp ý cho nhau dựa trên bảng kiểm.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV nhận xét, chốt một vài bài văn hay.
	1. Trước khi viết
a. Lựa chọn bài thơ

- Liệt kê một số bài thơ viết theo thể thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật em đã học hoặc đã đọc.

- Lựa chọn bài thơ em hiểu và yêu thích để phân tích.

b. Tìm ý

Em hãy đọc kĩ bài thơ đã chọn và dựa vào đặc điểm cơ bản của thể thơ để xác định các phương diện nội dung và nghệ thuật cần phân tích:

- Tìm hiểu nhan đề và bố cục của bài thơ để nhận biết đề tài và nội dung chính.

– Chia tách bài thơ thành các phần và xác định nội dung chính của từng phần. Có thể chia tách bài thơ theo chiều ngang (dựa vào mạc ý) hoặc theo chiều dọc (dựa vào hình tượng thơ)

- Tìm những nét đặc sắc về nội dung và hình thức nghệ thuật của bài thơ.

+ Về nội dung: Chú ý đặc điểm nổi bật của hình tượng thiên nhiên, hình tượng con người những cảm xúc, tâm trạng của nhà thơ , chủ đề bài thơ... 

+ Về nghệ thuật: Cách sử dụng các yếu tố thi luật của thể thơ ,từ ngữ, hình ảnh, nghệ thuật tả cảnh ngụ tình.... Chú ý các từ gợi hình ảnh, âm thanh, biểu cảm và các biện pháp tu từ (so sánh, ẩn dụ, điệp ngữ, đảo ngữ,...). 

- Tìm hiểu thông tin cơ bản về tác giả về hoàn cảnh sáng tác để hiểu thêm về bài 

c. Lập dàn ý

Sử dụng kết quả của phần Tìm ý, sắp xếp tổ chức thành dàn ý. Khi lập dàn ý, cần chú ý những yêu cầu đối với kiểu bài để tập trung vào trọng tâm

Dàn ý

- Mở bài: Giới thiệu khái quát, ngắn gọn về tác giả và bài thơ (nhan đó, để tài, thể thơ,...), nêu ý kiến chung về bài thơ

- Thân bài 

+ Ý 1.Phân tích đặc điểm nội dung

. Phân tích hình tượng thơ (hình tượng thiên nhiên, hình tưởng con người.)

. Phân tích cảm xúc tâm trạng của nhà thơ.
. Khái quát chủ đề của bài thơ.
+ Ý 2. Phân tích một số nét đặc sắc về nghệ thuật

. Cách sử dụng thể thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt đường luật (theo mô hình chuẩn mực hay có sự cách tân)

. Những nét đặc sắc trong nghệ thuật tả cảnh, tả tình

. Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ (từ ngữ, cấu trúc câu thơ, biện pháp tu từ)

- Kết bài: Khẳng định vị trí và ý nghĩa của bài thơ.
2.Viết bài

- Khi viết bài, em cần bám sát dàn ý đã lập: sử dụng đa dạng các hình thức trích dẫn; kết hợp phân tích với nhận xét, đánh giá. 

- Sử dụng từ ngữ chính xác, chọn lọc; diễn đạt sáng rõ, thể hiện được cảm xúc của người viết. 

- Chú ý sự khác nhau về yêu cầu, mục đích của kiểu bài ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ và kiểu bài phân tích một bài thơ.

3. Chỉnh sửa bài viết

Đọc lại bài viết đối chiếu với yêu cầu của kiểu bài và dàn ý đã lập để chỉnh sửa. Tập trung vào một số nội dung sau

- Các thông tin về nhan đề bài thơ tên tác giả đề tài, thể thơ và giá trị của bài thơ. 

- Các ý chính thể hiện đặc điểm nội dung và một số đặc sắc nghệ thuật của bài thơ

- Những nhận xét đánh giá về vị trí, ý nghĩa của bài thơ.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học về việc viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật)

b. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS nhắc lại yêu cầu đối với Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật)

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe, suy nghĩ và đọc lại SGK để chuẩn bị trả lời.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 1 – 2 HS trả lời câu hỏi trước lớp.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.

HOẠT ĐỘNG 4:  VẬN DỤNG

a. Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức đã học để Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật)
b. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS về nhà viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật)

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS lắng nghe yêu cầu của GV, về nhà thực hiện.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV nhắc HS sẽ thu bài và chữa bài vào tiết sau.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét việc học tập của cả lớp trong tiết học

* Hướng dẫn về nhà: GV dặn dò HS:
-  Đọc lại yêu cầu và quy trình viết đối với Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật)

- Soạn trước bài tiếp theo

Bài viết mẫu:

Viết về đề tài mùa thu nếu như ở văn học Trung Quốc có “Thu hứng” của Đỗ Phủ là tiêu biểu và đặc sắc thì nền văn học dân tộc Việt không thể không nhắc đến chùm thơ thu của cụ Tam Nguyên Yên Đổ_Nguyễn Khuyến. Chùm thơ thu gồm ba bài “Thu vịnh”, “Thu điếu”, “Thu ẩm” mùa thu hiện lên qua cái nhìn đa tình của nhà thơ. Đặc biệt là bài thơ“Thu điếu” (Câu cá mùa thu) mang nét đặc sắc riêng “điển hình hơn cả cho mùa thu của làng cảnh Việt Nam”, đằng sau cảnh thu, tình thu là tâm trạng, nỗi niềm thầm kín của tác giả.

Nguyễn Khuyến là người học rộng tài cao ba lần đỗ tú tài và ra làm quan dưới triều vua Tự Đức, chứng kiến “từng bước cơn hấp hối” của chế độ phong kiến thối nát. Ông không chịu hợp tác với giặc, muốn giữ mình thanh sạch mà đã về ở ẩn sau hơn mười năm làm quan. Chùm thơ thu được Nguyễn Khuyến sáng tác sau khi về ẩn cư nơi quê nhà.

“Thu điếu” cũng như hai bài thơ thu đều được viết theo thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật bằng ngôn ngữ dân tộc chữ Nôm. Toàn bộ cảnh thu, tình thu được miêu tả hiện lên rõ nét trong tám câu thơ. Mở đầu bài thơ là không gian, thời gian của mùa thu ở làng quê Bắc Bộ:

“Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo”
Không gian ở đây là ao thu. Ao là đặc trưng của vùng quê chiêm trũng quê hương của tác giả. Thời gian không phải là đầu thu có chút oi ả xen lẫn của mùa hạ mà có lẽ là lúc phân thu nên mới có hơi lạnh của sự “lạnh lẽo”. Tính từ “Trong veo” đặc tả độ trong của nước dường như có thể nhìn xuyên thấu xuống bên dưới, nó gợi ra sự thanh sạch và tĩnh lặng trên bề mặt ao. Tính từ “lạnh lẽo” như càng làm cho sự vắng lặng tăng thêm.

Không chỉ vậy “một chiếc thuyền câu” số từ chỉ số ít “một chiếc” cùng với tính từ “bé tẻo teo” gợi sự nhỏ bé đến vô cùng. Chiếc thuyền câu như co lại là một chấm trên nền của ao thu. Tác giả sử dụng nghệ thuật chấm phá điểm nhãn. Trên cái nền yên tĩnh của mặt ao xuất hiện một chiếc thuyền câu bé tẻo teo. Hai câu thơ đầu đã mở ra một không gian thu với cảnh sắc rất mộc mạc, giản dị mang nét đặc trưng chất thu, khí thu của làng quê Bắc Bộ.

Nếu như ở hai câu đề nổi bật lên là sự tĩnh lặng thì hai câu thực đã mang những nét vận động nhưng nó lại động để tĩnh. Lấy cái động của cảnh vật mà tả cái tĩnh của mùa thu chốn thôn quê.

“Sóng biếc theo làn hơi gợn tí
Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo”
Hai hình ảnh “sóng biếc”, “lá vàng” tưởng chừng như không có mối liên hệ mà có một sự logic, chặt chẽ với nhau. Vì gió thổi làm cho sóng gợn, lá rơi. Cảnh vật chuyển động chẳng phải ào ạt của lá mùa thu như trong thơ Đỗ Phủ mà nó thật khẽ khàng, nhẹ nhàng sóng chỉ hơi gợn tí, lá chỉ khẽ đưa vèo.

Các tính từ, trạng từ “biếc”, “tí”, “vàng”, “khẽ” được sử dụng thật tài tình, kết hợp với nhau tạo nên màu sắc, hình ảnh làm cho cảnh thu trở nên sống động có hồn. Chữ “vèo”khiến cho Tản Đà khâm phục, tâm đắc vô cùng. Ông thổ lộ một đời thơ, ông mới có được một câu thơ vừa ý “Vèo trông lá rụng đầy sân”. Nguyễn Khuyến phải là một con người có một tâm hồn tinh tế, nhạy cảm mới có thể cảm nhận được sự chuyển động mà như tĩnh tại. Nghệ thuật lấy động tả tĩnh đã được sử dụng thành công đem lại hiệu quả cao.

Không gian cảnh vật không chỉ bó hẹp trong khoảng không của mặt nước, của ao thu mà được mở rộng ra hai chiều với một tầm nhìn cao hơn, xa hơn. Đó là cái nhìn toàn cảnh bao quát lên cả bầu trời với nhiều đường nét, màu sắc thoáng đạt:

“Tầng mây lo lửng trời xanh ngắt
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo”
Bầu trời xanh ngắt vẫn luôn là biểu tượng đẹp của mùa thu, có lần Nguyễn Du đã từng viết: “Long lanh đáy nước in trời/ Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng” Bầu trời xanh trong, cao thẳm của “Thu điếu” có sự nhất quán với không gian mây trời của “Thu vịnh” “Trời thu xanh ngắt mấy tầng cao” hay trong “Thu ẩm” với “Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt”.

Mây trời trong “Thu điếu” không trôi mà “lơ lửng” gợi một cảnh thu đẹp và yên tĩnh như ngưng đọng lại trên khoảng không bao la, rộng lớn. Chiều sâu không gian được cụ thể hóa bằng độ “quanh co” của ngõ trúc. Hình ảnh cây trúc xuất hiện khá nhiều trong thơ của ông, nhìn khái quát nó mang một nét vắng lặng và đượm buồn mà Nguyễn Khuyến đã viết:

“Dặm thế ngõ trúc đâu từng ấy
Cần trúc lơ phơ gió hắt hiu”.
Màu xanh của da trời, màu xanh của trúc bao trùm lên sắc màu của không gian. Cảnh vật trở nên u tịch, cô liêu, hiu hắt với tính từ “vắng teo” tức là vắng tanh, vắng ngắt không một bóng người đồng thời cũng cho thấy sự thoáng đãng, trong lành của không gian nơi đây.

Sự tác động của ngoại cảnh làm cho con người không khỏi chạnh lòng mà cô đơn. Nguyễn Khuyến có lần đã từng tự thán về nỗi cô độc của đời mình: “Đời loạn đưa về như hạc độc/Tuổi giá hình bóng tựa mây côi” (Cảm hứng). Sáu câu thơ đầu là sự miêu tả về cảnh vật, về mây trời non nước mùa thu. Đến hai câu kết ta mới thấy sự xuất hiện của con người. Cái ý vị nhất của bài “Thu điếu” nằm ở hai câu cuối:

“Tựa gối buông cần lâu chẳng được
Cá đâu đớp động dưới chân bèo”
Hình ảnh cụ Tam Nguyên Yên Đổ xuất hiện với tư thế ngồi bó gối buông cần thả câu tạo nên một đường nét bất động trên bức tranh thu tĩnh lặng. Nhà thơ ngồi câu cá mà tâm thế như đặt ở nơi nào không chú tâm đến việc câu để rồi giật mình trước tiếng cá “đớp động dưới chân bèo”.

Một lần nữa nghệ thuật lấy động tả tĩnh được sử dụng thành công. Tiếng cá đớp tạo nên chuyển động nhỏ cũng khiến cho nhà thơ giật mình tỉnh giấc tựa chiêm bao nó gợi lên sự tĩnh lặng, tĩnh mịch đến vô cùng. Cách hỏi “cá đâu” thật đặc sắc tạo nên sự mơ hồ trong không gian và sự ngỡ ngàng trong lòng của người điếu ngư. Hình ảnh ấy khiến cho ta liên tưởng đến cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm ung dung ngồi uống rượu dưới gốc cây:

“Rượu đến cội cây ta sẽ uống
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao”
Thực ra, câu cá chỉ là cái cớ để Nguyễn Khuyến miêu tả bức tranh thu, qua đó nhà thơ bộc lộ tâm hồn và tâm trạng của mình. Hình ảnh người đi câu cá có thể khiến ta liên tưởng tới con người thi sĩ, nho sĩ trước tình hình đất nước lúc bấy giờ. Theo kinh nghiệm của dân gian nước trong thì không có cá nhưng tiếng cá đớp động chân bèo đã tiếp thêm động lực cho người điếu ngư không nản chí mà tiếp tục công việc của mình.

Cũng giống như vậy chính trị nước ta bấy giờ rối ren, thực dân Pháp xâm lược, triều đình nhà Nguyễn chống cự yếu ớt mà nhanh chóng thỏa hiệp để hồn nước rơi vào tay giặc. Nhà thơ vì muốn bảo toàn khí tiết nên lựa chọn con đường về ở ẩn noi gương tiền nhân Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm hay cụ Đào Tiềm, Đào Uyên Minh bên Trung Quốc một đời quyết giữ để mình thanh sạch.

Tuy nhiên, âm thanh cá đớp động như đánh thức nhà Nho, nhà trí sĩ yêu nước như thức tỉnh thôi thúc ông đứng lên đấu tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc. Nhưng âm thanh ấy thật mơ hồ cũng như trăn trở trong lòng nhà thơ liệu rằng mình có thể góp sức giúp đời hay là bất hợp tác với giặc lánh mình ẩn cư.

Như vậy Nguyễn Khuyến không chỉ bộc lộ những tình cảm yêu mến thiên nhiên, quê hương đất nước mà còn kín đáo bày tỏ nỗi buồn trong sáng nhưng cô đơn của một ẩn sĩ, tuy nặng lòng yêu nước nhưng cam phận đành bất lực trước thời thế lựa chọn con đường lánh đục về trong.

Nguyễn Khuyến là một trong những đại diện lớn nhất và cuối cùng của văn học trung đại Việt Nam ở giai đoạn cuối thế kỉ XIX. Thơ ông là sự kết hợp tài tình giữa tinh hoa văn học bác học với văn học dân gian. “Thu điếu” là một trong những bài thơ hay và đặc sắc với sự thành công của bút pháp nghệ thuật lấy động tả tĩnh, chấm phá điểm nhãn, sử dụng các từ láy có tính gợi hình, gợi cảm cao đặc biệt là cách gieo vần “eo” thật tài tình.

Bài thơ được làm theo đúng niêm, đúng luật của thể thơ vừa mang tính quy phạm của thơ ca trung đại cũng thực hiện giải quy phạm với những sáng tạo mới không còn sử dụng những hình ảnh ước lệ, tượng trưng mà thay vào đó là sự mộc mạc, chất phác của đời sống nông thôn.

“Thu điếu” cùng với hai bài thơ trong chùm thơ thu của Nguyễn Khuyến đã góp phần làm nên sự phong phú và đặc sắc cho đề tài viết về mùa thu của nền văn học dân tộc với nét đặc trưng là sự tĩnh lặng, thanh bình với những hình ảnh bình dị của làng quê.

* Rút kinh nghiệm:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
III.3. NÓI VÀ NGHE

TIẾT 25:         TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ MỘT VẤN ĐỀ XÃ HỘI 
(MỘT SẢN PHẨM VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG
TRONG CUỘC SỐNG HIỆN TẠI)

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học 

b. Tổ chức thực hiện:

* Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV chiếu video về một sản phẩm văn hóa truyền thống

- Link video

https://www.youtube.com/watch?v=rWi4d5EOdbc

- GV đặt câu hỏi phát vấn: Sau khi xem xong video, em hãy nêu cảm nhận của bản thân về những sản phẩm văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam?

* Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS suy nghĩ để trả lời câu hỏi, yêu cầu của GV.

* Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV mời 3 – 4 HS nêu cảm nhận cá nhân

* Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV nhận xét, đánh giá hoạt động khởi động của HS.

- GV dẫn vào bài học

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

Hoạt động 1: Chuẩn bị bài nói

a. Mục tiêu: Xác định được các thao tác cần thực hiện khi Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội (một sản phẩm văn hóa truyền thống trong cuộc sống hiện tại)

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV đặt câu hỏi:

+ Trước khi nói, cần chuẩn bị những gì?

* Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS trao đổi theo nhóm để trả lời câu hỏi, nắm bắt kiến thức về các bước trình bày bài nói
* Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp, yêu cầu cả lớp lắng nghe, nhận xét, bổ sung.

* Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.


	1. Trước khi nói
- Lựa chọn một sản phẩm văn hóa mà em yêu thích: có thể chọn một sản phẩm văn hóa riêng của vùng, miền nơi em sống (danh lam thắng cảnh, trang phục dân tộc, lễ hội, món ăn truyền thống,…) hoặc một sản phẩm văn hóa chung của đất nước (bánh chưng ngày Tết, múa rối nước, áo dài Việt Nam, phở,…).

- Để nêu được ý kiến xác đáng, em cần tìm hiểu về nguồn gốc, đặc điểm, giá trị của sản phẩm văn hóa truyền thống được lựa chọn trong cuộc sống hiện tại.

- Em có thể tìm ý cho bài nói bằng cách đặt và trả lời các câu hỏi như: Em sẽ trình bày ý kiến về phương diện nào của sản phẩm văn hóa truyền thống? Ý kiến của em là gì? Vì sao em có ý kiến như vậy?
- Sắp xếp các ý thành một dàn ý với các phần Mở đầu, Triển khai, Kết luận.

- Lựa chọn một số từ ngữ then chốt phù hợp với vấn đề trình bày.




Hoạt động 2: Trình bày bài nói

a. Mục tiêu: Xác định được các thao tác cần thực hiện khi Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội (một sản phẩm văn hóa truyền thống trong cuộc sống hiện tại)

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS đọc các lưu ý khi trình bày bài nói trong SGK

* Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS trao đổi theo nhóm nắm bắt kiến thức về các bước trình bày bài nói
* Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV mời HS trình bày kết quả thảo luận trước lớp, yêu cầu cả lớp lắng nghe, nhận xét, bổ sung.

* Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.


	2. Trình bày bài nói
- Mở đầu: Giới thiệu tên sản phẩm văn hóa truyền thống và nêu khái quát ý kiến của em về sản phẩm văn hóa đó trong cuộc sống hiện tại.

- Triển khai:

+ Nêu ngắn gọn một số thông tin cơ bản về sản phẩm văn hóa truyền thống: nơi ra đời của sản phẩm, vị trí của sản phẩm, ý nghĩa của sản phẩm,…

+ Trình bày ý kiến nhận xét, đánh giá về sản phẩm văn hóa truyền thống (của quê hương, đất nước). Tùy theo đề tài và thời gian, có thể chọn trình bày ý kiến về một vài khía cạnh: hiện trạng, giá trị, hướng bảo tồn, phát triển,… sản phẩm văn hóa đó trong cuộc sống hiện tại. Chú ý đưa ra các lí lẽ, bằng chứng làm cơ sở cho ý kiến của em.

+ Sử dụng ngôn ngữ cơ thể (cử chỉ, điệu bộ, nét mặt,…) và điều chỉnh ngữ điệu nói cho phù hợp.

Kết luận: Khẳng định ý nghĩa của sản phẩm văn hóa truyền thống đối với cuộc sống hiện tại.


Hoạt động 3: Trao đổi về bài nói

a. Mục tiêu: Trao đổi để tìm ra điểm cần phát huy và hạn chế cần khắc phục để hoàn thiện kĩ năng nói và nghe
b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS đọc các lưu ý khi trình bày bài nói trong SGK

* Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS trao đổi theo nhóm nắm bắt kiến thức về các tiêu chí đánh giá bài nói và nghe
* Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV mời HS trình bày kết quả thảo luận trước lớp, yêu cầu cả lớp lắng nghe, nhận xét, bổ sung.

* Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.


	3.Trao đổi về bài nói

Trao đổi về bài nói theo một số gợi ý sau:

Người nghe

Trao đổi về bài nói với thái độ tôn trọng và tinh thần xây dựng:

- Nêu câu hỏi về những điểm còn băn khoăn xung quanh các ý kiến được trình bày trong bài nói.

- Bày tỏ sự đồng tình hoặc phản biện ý kiến của người nói về sản phẩm văn hóa truyền thống trong cuộc sống hiện tại.

- Nhận xét, đánh giá về nội dung và cách trình bày bài nói.

Người nói

Lắng nghe ý kiến của người nghe; tiếp thu và phản hồi với thái độ lịch sự, tinh thần cầu thị:

- Giải thich những vấn đề người nghe chưa hiểu rõ hoặc còn băn khoăn.

- Trao đổi về những nhận xét, đánh giá em cho là chưa thỏa đáng.

- Tự rút kinh nghiệm để hoàn thiện kĩ năng chuẩn bị và trình bày bài nói.


HOẠT ĐỘNG 3:  LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: Thực hành vận dụng các kiến thức đã học để trình bày bài nói

b. Tổ chức thực hiện:

* Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội (một sản phẩm văn hóa truyền thống)

* Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS nghe GV yêu cầu, sau đó hoàn thiện bài nói

* Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV mời HS trình bày

* Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV nhận xét, đánh giá, khen ngợi cả lớp.

HOẠT ĐỘNG 4:  VẬN DỤNG 

a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để sửa bài nói cho các bạn khác

b. Tổ chức thực hiện:

* Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV phát bảng đánh giá hoạt động nói và nghe cho HS, yêu cầu sau khi nghe phần trình bày của bạn, đánh giá mức độ 

* Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS thực hiện đánh giá vào bảng

* Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV thu bảng đánh giá

* Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV nhận xét, chốt nội dung 

- Bảng đánh giá hoạt động nói và nghe 

	Tiêu chí
	Chưa tốt
	Tốt
	Xuất sắc

	Mở đầu
	Có lời chào ban đầu và giới thiệu
	
	
	

	
	Giới thiệu rõ vấn đề của bài nói
	
	
	

	
	Nêu khái quát được nội dung bài nói (bố cục, ý chính)
	
	
	

	Nội dung chính
	 Nêu ngắn gọn một số thông tin cơ bản về sản phẩm văn hóa truyền thống: nơi ra đời của sản phẩm, vị trí của sản phẩm, ý nghĩa của sản phẩm
	
	
	

	
	Trình bày ý kiến nhận xét, đánh giá về sản phẩm văn hóa truyền thống (của quê hương, đất nước)
	
	
	

	
	Đưa ra các lí lẽ, bằng chứng làm cơ sở cho ý kiến của mình
	
	
	

	Kết thúc
	Việc sử dụng ngôn ngữ và các phương tiện phi ngôn ngữ, khả năng tương tác với người nghe đạt mức độ nào?
	
	
	

	
	Khẳng định được ý nghĩa của sản phẩm văn hóa đối với đời sống hiện tại
	
	
	

	
	Diễn đạt rõ ràng, tự tin, đáp ứng yêu cầu bài nói
	
	
	

	Kỹ năng trình bày
	Cử chỉ tự nhiên, kết hợp sử dụng các phương tiện phi ngôn ngữ hỗ trợ bài nói
	
	
	

	
	Có phản hồi thỏa đáng những câu hỏi, ý kiến của người nghe
	
	
	


* Rút kinh nghiệm:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
TIẾT 26:                                    CỦNG CỐ MỞ RỘNG 

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

1. Năng lực

* Năng lực chung: Tự chủ và tự học; giải quyết vấn đề và sáng tạo.

* Năng lực chuyên môn:  Năng lực ngôn ngữ (đọc - viết - nói và nghe); năng lực văn học.

- Ôn tập cho HS kĩ năng đọc hiểu văn bản thơ Đường luật: 
+ Nhận biết được một số yếu tố thi luật của thơ thất ngôn bát cú và thơ tứ tuyệt Đường luật như: bố cục, niêm, luật, vần, nhịp, đối.

+ Nhận biết và phân tích được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua văn bản.

2. Phẩm chất
- Biết yêu quý, trân trọng những giá trị văn hoá, văn học truyền thống.
- Bồi đắp tinh thần yêu nước, niềm tự hào về nền văn hiến, văn hóa và lịch sử dân tộc.

- Có ý thức ôn tập nghiêm túc.

 B. PHƯƠNG TIỆN VÀ HỌC LIỆU

 1. Học liệu: Sách giáo khoa, giáo án ôn tập.

 2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, máy tính.

C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

em Ngân - Ninh Bình -0916090738

1. Mục tiêu: HS kết nối kiến thức đã học buổi sáng để trả lời nhanh các câu hỏi trắc nghiệm hoặc nhiệm vụ mà GV giao.

2. Tổ chức thực hiện:

*Nhiệm vụ 1: Trò chơi “Ai nhanh hơn?”

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
HS tham gia trả lời nhanh những câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến bài học:

=> Hệ thống câu hỏi:

Câu 1. Ý nào không đúng về thơ Đường luật?

A. Thơ Đường luật có quy định nghiêm ngặt về hoà thanh, về niêm, đối, vần và nhịp.

B. Ngôn ngữ thơ Đường luật rất cô đọng, hàm súc; bút pháp tả cảnh thiên về gợi và ngụ tình.

C. Bài thơ Đường luật có thể gieo vần bằng hoặc vần trắc ở chữ cuối các câu 1, 2, 4, 6, 8

D. Ý thơ trong thơ Đường luật thường gắn với mối quan hệ giữa cảnh và tình, tĩnh và động, thời gian và không gian, quá khứ và hiện tại, hữu hạn và vô hạn,...
Câu 2. Hai thể chính của thơ Đường luật là:

A. Thất ngôn bát cú Đường luật và thất ngôn tứ tuyệt Đường luật

B. Thất ngôn bát cú và tứ tuyệt

C. Thất ngôn bát cú Đường luât và Tứ tuyệt Đường luật

D. Thất ngôn và Lục ngôn.

Câu 3. Ý nào không phải giá trị nội dung của bài Thu điếu?

A. Thu điếu bộc lộ tình yêu thiên nhiên, yêu đất nước của Nguyễn Khuyến.

B. Thu điếu viết về cảnh sắc mùa thu ở Đồng bằng Bắc Bộ.

C. Bài thơ bộc lộ tâm trạng thời thế của tác giả.

D. Bài thơ châm biếm, đả kích bọn thực dân xâm lược.

Câu 4. Tâm trạng của tác giả trong bài thơ “Thiên Trường vãn vọng” là?

A. Tác giả mang trong lòng nỗi căm thù giặc Nguyên đã xâm lược nước ta.

B. Tác giả mang trong lòng niềm tự hào dân tộc.

C. Tác giả mang trong mình một tình yêu tha thiết đối với xóm làng quê hương.

D. Tác giả bồi hồi, xao xuyến khi nhớ về quê hương.

Câu 5. Ý nào dưới đây nêu chính xác nhất khái niệm về từ tượng thanh?

A. Là những từ mô tả âm thanh của con người, sự vật.

B. Là những từ gợi hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái của sự vật.B  

C. Là những từ miêu tả tính cách của con người.

D. Là những từ gợi tả bản chất của sự vật.

Câu 6. Ý nào dưới đây nêu chính xác nhất khái niệm về từ tượng hình?
A. Từ gợi hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái của sự vật.     B. Là những từ chỉ âm thanh của người, vật.
C. Là những từ chỉ tính cách của người.                      D. Là những từ chỉ tính chất của sự vật.
Câu 7. Nhóm từ nào sau đây gồm toàn các từ tượng thanh?
A. ọp ẹp, lụp xụp, xiêu vẹo.             B. lạch cạch, xào xạc, ù ù.
C. lắc lư, rón rén, sột soạt.               D. ào ào, lom khom, ầm ĩ.

Câu 8. Ý nào đúng nhất về biện pháp tu từ đảo ngữ?

A. Là biện pháp tu từ được tạo ra bằng cách thay đổi vị trí thông thường của các từ ngữ trong câu nhằm nhấn mạnh đặc điểm, hoạt động, trạng thái của sự vật hiện tượng.

B. Là biện pháp tu từ được tạo ra bằng cách thay đổi vị trí thông thường của các từ ngữ trong câu nhằm làm cho đối tượng miêu tả hiện lên cụ thể, sinh động.

C.Nhằm gợi ấn tượng rõ hơn về sự vật, hiện tượng hoặc bộc lộ cảm xúc của người viết (người nói).

D. Cả A và C

Câu 9. Tác dụng của phép đảo ngữ trong hai câu thơ sau là:

“Lao xao chợ cá làng ngư phủ

Dắng dỏi cầm ve lầu tịch dương”

                         (Bảo kính cảnh giới, bài 43, Nguyễn Trãi)
A. Nhấn mạnh âm thanh cuộc sống con người và cảnh vật tươi vui ngày hè.

B. Nhấn mạnh không khí nhộn nhịp của làng ngư phủ.
C. Nhấn mạnh âm thanh rộn rã của tiếng ve vang lên nơi lầu gác cao khi mặt trời sắp lặn.
D. Nhấn mạnh tình yêu dân, yêu nước của nhà thơ.

Câu 10. Sắp xếp các ý sau theo quy trình viết bài văn phân tích một bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật:

1. Bám sát dàn ý để viết bài, chú ý diễn đạt.

2. Lựa chọn một bài thơ em hiểu và yêu thích để phân tích.
3. Đọc lại bài viết, đối chiếu yêu cầu của kiểu bài và dàn ý đã lập để chỉnh sửa.

4. Tìm những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ, sắp xếp thành dàn ý.
A. 1 – 2- 3 – 4               B. 1 – 3 – 4 – 2

C. 2 – 4 – 1 – 3             D. 2 – 4 – 3 - 1
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

- HS tham gia trò chơi.

- GV động viên, khích lệ.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét, ghi nhận kết quả của HS.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV hướng dẫn HS ôn lại các đơn vị kiến thức cơ bản bằng phương pháp hỏi đáp, đàm thoại gợi mở; hoạt động nhóm,

- GV hướng dẫn HS luyện đề đọc hiểu, thực hành các bài tập tiếng Việt và thực hành viết.

 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS tích cực trả lời.

- GV khích lệ, động viên

Bước 3: Báo cáo sản phẩm

- HS lần lượt trả lời các câu hỏi của GV.
- Các HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá, nhận xét

  GV nhận xét, chốt kiến thức

I. LÝ THUYẾT

 1. Đặc điểm chung của thơ Đường luật

	Tìm hiểu về thơ Đường luật

	1. Xuất xứ
	Xuất hiện từ thời nhà Đường (Trung Quốc); hiện nay phổ biến ở các nước khu vực văn hoá Đông Á.

	2. Thể thơ chính
	2 thể chính:

- Bát cú Đường luật

- Tứ tuyệt Đường luật

	3. Đặc điểm nghệ thuật
	- Quy định nghiêm ngặt về hoà thanh, về niêm, đối, vần và nhịp.

- Ngôn ngữ: cô đọng, hàm súc.

- Bút pháp: tả cảnh ngụ tình; lấy động tả tĩnh, lấy động tả tĩnh, lấy điểm tả diện,...

	4. Đặc điểm nội dung
	- Thể hiện tâm sự, cảm xúc của tác giả về thiên nhiên, thời cuộc, thân phận con người.

- Ý thơ thường gắn với mối quan hệ giữa cảnh và tình, tĩnh và động, thời gian và không gian, quá khứ và hiện tại, hữu hạn và vô hạn,...


2. Thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật và Tứ tuyệt Đường luật

	So sánh
	Thất ngôn bát cú Đường luật
	 Tứ tuyệt Đường luật

	1. Số câu, số chữ
	8 câu - mỗi câu 7 chữ
	4 câu - mỗi câu có 5 chữ hoặc 7 chữ

	2. Bố cục
	4 cặp câu tương ứng 4 phần: đề - thực - luận - kết
	4 câu được triển khai: khởi-thừa- chuyển-hợp

	3. Niêm và luật bằng trắc
	- Về luật bằng trắc:

+ Nếu chữ thứ 2 của câu thứ nhất là thanh bằng thì bài thơ thuộc luật bằng. Nếu chữ thứ 2 của câu thứ nhất là thanh trắc thì bài thơ thuộc luật trắc.

+ Các thanh bằng, trắc phải đan xen nhau trong một câu đảm bảo sự hài hoà, cân bằng: ở chữ 2, 4, 6 trong mỗi cặp câu phải ngược nhau về thanh bằng, trắc.

- Về niêm (dính): chữ thứ 2 của hai cặp câu liền nhau (câu 2 và câu 3, câu 4 và câu 5, câu 6 và câu 7, câu 1 và câu 8) phải cùng thanh.
	Cơ bản giống thể bát cú.

	4. Vần và nhịp
	- Gieo vần: Chỉ gieo 1 vần (vần bằng) ở cuối các câu 1, 2, 4, 6, 8. Riêng vần của câu thứ nhất có thể linh hoạt.

- Ngắt nhịp: thường ngắt nhịp 4/3.
	- Gieo vần: gieo một vần ở cuối các câu 1, 2, 4.

- Ngắt nhịp: thường ngắt nhịp 4/3.

	5. Đối
	Chủ yếu sử dụng phép đối ở hai câu thực và hai câu luận.
	Không bắt buộc phải đối.


Sơ đồ bài thơ thất ngốn bát cú theo luật bằng
	Câu
	Luật bằng trắc
	Niêm
	Vần
	Đối

	1
	B B T T T B B
	
	B
	

	2
	T T B B T T B
	Câu 2 và 3
	B
	

	3
	T T B B B T T
	
	
	Đối

	4
	B B T T T B B
	Câu 4 và 5
	B
	

	5
	B B T T B B T
	
	
	Đối

	6
	T T B B T T B
	Câu 6 và 7
	B
	

	7
	T T B B B T T
	
	
	

	8
	B B T T T B B
	
	B
	


Sơ đồ bài thơ thất ngôn bát cú theo luật trắc
	Câu
	Luật bằng trắc
	Niêm
	Vần
	Đối

	1
	T T B B T T B
	
	B
	

	2
	B B T T T B B
	Câu 2 và 3
	B
	

	3
	B B T T B B T
	
	
	Đối

	4
	T T B B T T B
	Câu 4 và 5
	B
	

	5
	T T B B B T T
	
	
	Đối

	6
	B B T T T B B
	Câu 6 và 7
	B
	

	7
	B B T T B B T
	
	
	

	8
	T T B B T T B
	
	B
	


3. Cách đọc hiểu thơ Đường luật

- Cần chú ý đặc điểm thể loại, văn tự, đề tài, chủ đề, không gian, thời gian và sự liên hệ giữa các câu thơ trong bài. Nếu là thơ bằng chữ Hán, trước khi đọc phần Dịch thơ cần đọc kĩ phần Dịch nghĩa để hiểu rõ ý các câu thơ. Chú ý đối sánh giữa phần phiên âm và phần dịch thơ.

- Hiểu được bài thơ là lời của ai; nói về điều gì; nói bằng cách nào; cách nói ấy có gì độc đáo, đáng nhớ (nghệ thuật đối, hình ảnh, từ ngữ, biện pháp tu từ,…)
- Chỉ ra được tình cảm, cảm xúc của chủ thể trữ tình và những tác động của chúng đến suy nghĩ và tình cảm của người đọc.

II. THỰC HÀNH ĐỌC HIỂU VĂN BẢN THƠ ĐƯỜNG LUẬT THEO ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI

Đề số 01: Đọc bài thơ sau:

                                 BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ

Đã bấy lâu nay, bác tới nhà, 
Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa. 
Ao sâu nước cả, khôn chài cá, 
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà. 
Cải chửa ra cây, cà mới nụ, 
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa. 
Đầu trò tiếp khách, trầu không có, 
Bác đến chơi đây, ta với ta.  
(Thơ văn Nguyễn Khuyến, NXB Văn học, 1971)
Lựa chọn phương án đúng: 
Câu 1. Bài thơ được viết theo thể thơ nào?

A. Tự do       B. Thất ngôn bát cú Đường luật         C. Lục bát         D. Song thất lục bát

Câu 2. Nhân vật trữ tình trong bài thơ là ai, xuất hiện như thế nào?

A. Là tác giả, xuất hiện trực tiếp, xưng tên riêng            B. Là tác giả, xuất hiện gián tiếp

C. Là tác giả, xuất hiện trực tiếp qua đại từ “bác”  D. Là tác giả, xuất hiện trực tiếp qua đại từ“ta”

Câu 3. Phép đối trong bài thơ xuất hiện ở những cặp câu nào?

A. 1 – 2 và 3 – 4                B. 1 – 2 và 7 – 8

C. 3 – 4 và 5 – 6                D. 5 – 6 và 7 – 8

Câu 4. Trong các dòng sau, dòng nào là thành ngữ?
A. Ao sâu nước cả      B. Cải chửa ra cây     C. Bầu vừa rụng rốn       D. Đầu trò tiếp khách

Câu 5. Việc sử dụng đại từ nhân xưng “bác” trong câu thơ “Đã bấy lâu nay bác tới nhà” có tác dụng thể hiện thái độ gì của tác giả?

A.Thái độ hờ hững                                                 B. Thái coi thường

C.Thái độ niềm nở, thân mật, kính trọng               D. Thái độ bình thường

Câu 6. Chủ đề của bài thơ trên là gì?

A. Tình bạn       B. Lòng biết ơn         C. Tình yêu         D. Thiên nhiên

Câu 7. Nhận định nào không đúng về bài thơ?
A. Bài thơ thể hiện tâm trạng mừng vui khi có bạn đến chơi nhà.

B. Thể hiện cuộc sống nghèo túng, khốn khó và nỗi hổ thẹn với bạn.

C. Sử dụng từ ngữ thuần việt, giản dị, gần gũi cuộc sống thôn quê.

D. Thể hiện tình bạn đầm đà, thắm thiết.

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 8. Qua bài thơ “Bạn đến chơi nhà”, nhân vật trữ tình đề cao điều gì?

Câu 9. Anh/ Chị nhận xét gì về tình cảm của tác giả dành cho người bạn? 

Câu 10. Viết đoạn văn ngắn (7 - 10 dòng) trình bày suy nghĩ về vai trò của những giá trị tinh thần trong cuộc sống của mỗi người.

                                                                     GỢI Ý

	Câu
	Đáp án gợi ý

	1
	B. Thất ngôn bát cú Đường luật         

	2
	D. Là tác giả, xuất hiện trực tiếp qua đại từ “ta”

	3
	C. 3 – 4 và 5 – 6

	4
	A. Ao sâu nước cả

	5
	C. Thái độ niềm nở, thân mật, kính trọng               

	6
	A. Tình bạn

	7
	B. Thể hiện cuộc sống nghèo túng, khốn khó và nỗi hổ thẹn với bạn.

	8
	Qua bài thơ “Bạn đến chơi nhà”, nhân vật trữ tình đã đề cao tình bạn chân thành, trong sáng, không màng tới vật chất.

	9
	- Bài thơ thể hiện tình cảm của tác giả dành cho bạn: Nhà thơ vui mừng khi bạn tới nhà. Tuy không có gì tiếp đãi bạn nhưng vẫn tỏ ra cởi mở, chân thành, kính trọng.

- Tình cảm mà tác giả dành cho bạn rất chân thành, trong sáng. Đó là tình cảm cao đẹp giữa những người bạn tri âm tri kỉ.

	    10
	*Hình thức: Viết đoạn văn, đảm bảo dung lượng và hình thức đoạn văn.

*Nội dung: HS nêu được suy nghĩ gì về vai trò của những giá trị tinh thần trong cuộc sống của mỗi người. Có thể theo hướng sau:

- Những giá trị tinh thần đem lại niềm vui cho con người, giúp cuộc sống con người trở nên giá trị, có ý nghĩa hơn.
- Những giá trị tinh thần đôi khi còn đáng quý hơn những giá trị vật chất tầm thường, nó mang những tâm hồn đồng điệu đến với nhau.

…


Đề số 02: Đọc văn bản sau:

                                                                 THU VỊNH
Trời thu xanh ngắt mấy tầng cao,

Cần trúc lơ phơ gió hắt hiu.

Nước biếc trông như tầng khói phủ,

Song thưa để mặc bóng trăng vào.

Mấy chùm trước giậu hoa năm ngoái,

Một tiếng trên không ngỗng nước nào?

Nhân hứng cũng vừa toan cất bút,

Nghĩ ra lại thẹn với ông Đào(1).

                                                          (Thơ văn Nguyễn Khuyến, NXB Văn học, 1971)

Chú thích :

(1) Ông Đào: ở đây chỉ Đào Uyên Minh, còn gọi là Đào Tiềm (365 - 427), tự Nguyên Lượng, người đất Tầm Dương, Cửu Giang, tỉnh Giang Tây. Từ năm 29 đến năm 41 tuổi, có nhiều lần Đào Uyên Minh ra làm quan và cũng nhiều lần xin từ chức. Đến năm 405, ông chính thức tuyên bố rút về ở hẳn với điền viên. Lúc bấy giờ ông mới 40 tuổi và viết bài thơ “Quy khứ lai từ” (Về đi thôi!).

Lựa chọn phương án trả lời đúng:
Câu 1. Bài thơ Thu vịnh được viết theo thể thơ nào?
A. Thể thơ thất ngôn                    B. Thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật
C. Thể thơ song thất lục bát         D. Thể thơ tự do
Câu 2. Cảnh mùa thu được Nguyễn Khuyến miêu tả trong bài“Thu vịnh” là ở vùng quê nào?

A. Đồng bằng Trung Bộ              B. Đồng bằng sông Cửu Long

C. Đồng bằng Bắc Bộ                 D. Đồng bằng duyên hải miền Trung.

Câu 3. Hình ảnh nào xuất hiện trong cả hai bài thơ Thu vịnh và Thu điếu?

A. Trời thu      B. Ao thu         C. Trăng thu      D. Lá thu

Câu 4. Ý nào không đúng về đặc điểm gieo vần của bài thơ Thu vịnh?

A. Gieo vần chân            C. Vần "ao" được gieo ở tiếng thứ 7 của các câu 1, 2, 4, 6, 8

B. Vần bằng                 D. Gieo cả vần chân và vần lưng rất linh hoạt
Câu 5. Điểm nhìn để đón nhận cảnh thu của Nguyễn Khuyến trong bài thơ Thu vịnh là:
A. Điểm nhìn từ trên cao.          C. Điểm nhìn từ gần đến cao xa, từ cao xa lại trở về gần.

B. Điểm nhìn từ dưới thấp.        D. Điểm nhìn từ cao xa, về gần thấp rồi lại đến cao xa.

Câu 6. Bức tranh mùa thu trong Thu vịnh là bức tranh như thế nào?

A. Bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, tráng lệ.

B. Bức tranh thiên nhiên ảm đạm, hiu hắt.

C. Bức tranh thiên nhiên đẹp, thanh sơ, yên bình nhưng tĩnh lặng, gợi buồn.

D. Bức tranh thiên nhiên mới mẻ, kì thú, đậm chất phương xa, xứ lạ.

Câu 7. Tâm trạng của chủ thể trữ tình trong bài thơ là gì?

A. Nhớ nhung, sầu muộn.         B. U buồn, tủi hổ.
C. Cô đơn, u hoài.                     D. Chán chường, ngán ngẩm.

Thực hiện các yêu cầu:
Câu 8. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong hai câu thơ sau:
                                             Nước biếc trông như tầng khói phủ

                                            Song thưa để mặc bóng trăng vào.

Câu 9. Nêu nhận xét của anh/chị về nỗi thẹn của Nguyễn Khuyến trong bài thơ.

Câu 10. Hãy viết một đoạn văn (khoảng 7 – 10 dòng) trình bày suy nghĩ về giá trị của những phút nhìn lại mình.

                                                                     GỢI Ý

	Câu
	Đáp án gợi ý

	1
	B. Thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật.

	2
	C. Đồng bằng Bắc Bộ.

	3
	A. Trời thu.

	4
	D. Gieo cả vần chân và vần lưng rất linh hoạt.

	5
	D. Điểm nhìn từ cao xa, về gần thấp rồi lại đến cao xa.

	6
	C. Bức tranh thiên nhiên đẹp, thanh sơ, yên bình nhưng tĩnh lặng, gợi buồn.

	7
	B. U buồn, tủi hổ.

	8
	- Phép so sánh: nước biếc như tầng khói phủ.
- Tác dụng của các biện pháp nghệ thuật:

+ Góp phần tạo ấn tượng về bức tranh thiên nhiên mùa thu đẹp huyền ảo, thơ mộng;

+ Đồng thời tăng tính gợi hình, gợi cảm cho lời thơ.

	9
	Nhận xét về nỗi thẹn của thi nhân được gửi gắm trong bài thơ:

- Nỗi thẹn của một nhà nho khiêm tốn, kín đáo giãi bày tâm sự yêu nước tha thiết, quyết giữ vững khí tiết, xem người xưa như tấm gương để răn mình.

- Nỗi thẹn chứng minh cho nhân cách cao đẹp của con người luôn đau đáu với đất nước, nhân dân…

	10
	Đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau:

 - Hình thức: Đảm bảo về số câu, không được gạch đầu dòng, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp. Hành văn trong sáng, cảm xúc chân thành.

 - Nội dung: Suy nghĩ về giá trị của những phút nhìn lại mình:

+ Những phút nhìn lại mình thực tế là cách nhìn lại, lắng nghe tâm hồn, giúp ta thấu hiểu bản thân, kiểm điểm chính mình để tự điều chỉnh; biết cân bằng cuộc sống; biết mình đang ở đâu, mình nghĩ gì, mình cần gì, đã làm gì, như thế nào và sẽ làm ra sao…để thực sự sống sâu sắc và có chất lượng.

+ Những phút nhìn lại mình cũng chính là khi ta tự soi mình vào người khác, đặt trong mối quan hệ với mọi người, với cộng đồng, xã hội để biết cách ứng xử, giao tiếp, biết điều chỉnh hành vi, thái độ, năng lực, phẩm chất… sống đúng đắn, vươn tới chuẩn mực, hoàn thiện bản thân, thích nghi, hòa nhập và góp phần lan tỏa năng lượng sống tích cực, tốt đẹp, ý nghĩa… 


Đề bài 03:  Đọc bài thơ sau:

                                           THU ẨM

	
	Năm gian nhà cỏ thấp le te,
Ngõ tối đêm sâu đóm lập loè.
Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt,
Làn ao lóng lánh bóng trăng loe.
Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt?
Mắt lão không vầy cũng đỏ hoe.
Rượu tiếng rằng hay, hay chẳng mấy.
Độ năm ba chén đã say nhè.                                                            (Thơ văn Nguyễn Khuyến, NXB Văn học, 1971)
	


Lựa chọn phương án trả lời đúng:

Câu 1. Bài thơ trên được làm theo  thể thơ nào ? 
A. Tự do
                                                            C. Lục bát
B. Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật
                   D. Thất ngôn bát cú Đường luật
Câu 2. Phương thức biểu đạt chính trong bài thơ là
A. Tự sự             B. Miêu tả          C. Biểu cảm          D. Nghị luận

Câu 3. Câu thơ Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt? sử dụng biện pháp tu từ nào?

	A. Câu hỏi tu từ

B. Nhân hoá 
	C. Đối

D. So sánh


Câu 4. Các từ tượng hình được sử dụng trong bài thơ là

A. le te, lập lòe, phất phơ, đêm sâu                    B. le te, lập lòe, phất phơ, lóng lánh

C. lập lòe, phất phơ, đỏ hoe, lóng lánh              D. le te, lập lòe, phất phơ, say nhè
Câu 5. Điểm giống nhau về đề tài của Thu ẩm và Thu điếu  là
A. Đều viết về trời thu            C. Đều viết về thiên nhiên mùa thu và nỗi lòng thi nhân
B. Đều viết về ao thu              D. Đều viết về cuộc sống an nhàn, ẩn dật của thi nhân.

Câu 6. Tác dụng của biện pháp nghệ thuật trong 2 câu thực và 2 câu luận là
A. Phép đảo ngữ có tác dụng tô đậm vẻ đẹp của cảnh mùa thu.
B. Phép đối có tác dụng tô đậm vẻ đẹp của cảnh thu, nỗi lòng của thi nhân và khiến lời thơ thêm cân xứng, hài hòa.
C. Sử dụng câu hỏi tu từ với đại từ "ai" nhấn mạnh màu xanh của bầu trời.
D. Biện pháp nghệ thuật nói quá "da trời ai nhuộm", "xanh ngắt" nhấn mạnh màu xanh của bầu trời.

Câu 7. Đáp án không phải giá trị nội dung của bài "Thu ẩm"?

A. Bài thơ bộc lộ tình yêu thiên nhiên, yêu đất nước của Nguyễn Khuyến. 

B. Bài thơ viết về cảnh sắc mùa thu ở Đồng bằng Bắc Bộ. 

C. Bài thơ bộc lộ tâm trạng thế thời và tài thơ Nôm của tác giả. 

D. Bài thơ châm biếm, đả kích bọn thực dân xâm lược.

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 8. Nhận xét về nghệ thuật miêu tả cảnh vật mùa thu của Nguyễn Khuyến trong bài thơ.

Câu 9. Câu cá, uống rượu đều là những thú chơi, thú vui tao nhã mà các nhà nho khi ở ẩn tìm đến vui, để tâm hồn thư thái, quên đi việc đời. Trong bài thơ Thu ẩm, Nguyễn Khuyển có đạt được kết quả đó hay không?

Câu 10. Tâm trạng của nhà thơ trong bài thơ gợi cho anh/chị suy nghĩ gì? 
GỢI Ý

	Câu
	Đáp án gợi ý

	1
	D. Thất ngôn bát cú Đường luật

	2
	C. Biểu cảm

	3
	A. Câu hỏi tu từ

	4
	B. le te, lập lòe, phất phơ, lóng lánh

	5
	C. Đều viết về thiên nhiên mùa thu và nỗi lòng thi nhân

	6
	B. Phép đối có tác dụng tô đậm vẻ đẹp của cảnh thu, nỗi lòng của thi nhân và khiến lời thơ thêm cân xứng, hài hòa.

	7
	D. Bài thơ châm biếm, đả kích bọn thực dân xâm lược.

	8
	Để miêu tả cảnh vật mùa thu, Nguyễn Khuyến dùng nhiều từ láy gợi hình đặc sắc, gieo vần độc đáo, hình ảnh thơ mộc mạc giản dị, tạo nên khung cảnh mùa thu  đặc trưng của làng quê Bắc Bộ Việt Nam.

	9
	HS bày tỏ suy nghĩ của bản thân và lí giải.

Có thể theo hướng: Trong bài thơ Thu ẩm, nhà thơ Nguyễn Khuyến không đạt được ước nguyện hưởng thụ thú vui tao nhã khi về quê ở ẩn. Hình ảnh thơ "mắt không vầy cũng đỏ hoe" gợi lên tâm trạng có phần suy tư, đau xót, bâng khuâng không rõ ràng của chính nhà thơ. Nhà thơ buồn bã, day dứt không nguôi trước vận nước rối ren, đành mượn vài chén rượu giải khuây nhưng càng uống lại càng thấy nỗi niềm đó hiện ra rõ rệt hơn, làm lảo đảo đến cả cảnh vật đêm thu. 
=> Dù cho nhà thơ có thưởng thức rượu nhưng cũng chẳng thể hưởng thụ trọn vẹn và thư thái tâm hồn. Đó là tâm trạng của một nhà nho ở ẩn nhưng vẫn luôn đau đáu, băn khoăn trước tình cảnh của đất nước.

	10
	- Tâm trạng của tác giả: buồn, cô đơn, u hoài trước cảnh vật, mang nỗi niềm tâm sự sâu kín.

- Suy nghĩ của bản thân được gợi ra từ tâm trạng của nhà thơ:

+ Bồi đắp cho chúng ta tình yêu thiên nhiên, yêu quê hương, đất nước.

+ Gợi lên trách nhiệm của mỗi người trong tình cảnh đất nước mất chủ quyền. 


* Hướng dẫn:
- Tìm đọc và tham khảo các tài liệu liên quan đến nội dung bài học.

- Học bài ở nhà, ôn tập các nội dung đã học.

- Làm hoàn chỉnh các đề bài.
* Rút kinh nghiệm:

